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	Số: 1091/QĐ-UBND
	Lạng Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN “THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021-2025” KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2386/QĐ-UBND NGÀY 08/12/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất;
Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-TTg ngày 09/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn di sản địa chất, phát triển và quản lý mạng lưới công viên địa chất ở Việt Nam”;
Căn cứ Kết luận số 371-KL/TU, ngày 17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tại kỳ họp chuyên đề ngày 13/7/2021; Thông báo số 3703- TB/VPTU, ngày 15/6/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Báo cáo số 640-BC/BCSĐ ngày 22/5/2023 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025”; Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xác định phạm vi, ranh giới Công viên địa chất Lạng Sơn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 88/TTr-SVHTTDL ngày 11/7/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

(Chi tiết tại các Phụ lục 01,02,03 kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Ngoại giao, VHTTDL, TNMT;
- UBQG UNESCO Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CVP, PCVP; các phòng:
KGVX, TH, KT, Trung tâm TT;
- Lưu: VT, KGVX(NNK).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Dương Xuân Huyên


PHỤ LỤC 01: 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ ÁN “THÀNH LẬP, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(Kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
1. Sửa đổi một số nội dung tại Phần 2. Mục đích, mục tiêu, vị trí, diện tích, trình tự công nhận, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn như sau:
1.1. Khổ 2 Mục III. Vị trí, ranh giới Công viên địa chất Lạng Sơn: “ Công viên địa chất Lạng Sơn nằm trên toàn bộ phạm vi địa giới hành chính của các huyện: Bắc Sơn; Chi Lăng; Hữu Lũng; Lộc Bình; Văn Quan; thành phố Lạng Sơn; một phần của huyện Bình Gia (gồm các xã: Bình La, Hồng Thái, Tân Văn, Hoàng Văn Thụ, Mông Ân, Hòa Bình, Thiện Thuật, Thiện Hòa, Thiện Long, Tân Hòa, Minh Khai, Quang Trung, thị trấn Bình Gia); một phần của huyện Cao Lộc (gồm các xã: Thụy Hùng, Phú Xá, Hồng Phong, Bình Trung, Tân Thành, Xuân Long, Tân Liên, Gia Cát, Yên Trạch, Hợp Thành, Hòa Cư, Hải Yến, Công Sơn, Mẫu Sơn; thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc) với tổng diện tích là 4.842,58 km2 với dân số khoảng 627.500 người (tương đương khoảng 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh).

- Vị trí tiếp giáp của Công viên địa chất Lạng Sơn như sau:

+ Phía Bắc tiếp giáp với huyện Văn Lãng, một phần của huyện Bình Gia, Cao Lộc và biên giới Việt Nam - Trung Quốc;

+ Phía Nam tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang;

+ Phía Đông tiếp giáp với huyện Đình Lập;

+ Phía Tây tiếp giáp với các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn.

1.2. Khổ 1 khoản 12 Mục V. Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn: “Tổng kinh phí thực hiện Đề án thành lập, xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 là 35.950 triệu đồng. Kinh phí chi cho việc xây dựng các bãi đỗ xe đồng bộ theo các tiêu chí của UNESCO chi từ các nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước giao cho các huyện, thành phố hằng năm; nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác (Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế Demo cảnh quan cho các điểm trên 4 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn, trong đó bao gồm bãi đỗ xe, phối cảnh các điểm với bãi đỗ xe, con đường đi từ bãi đỗ xe đến từng điểm; dựa trên demo bãi đỗ xe được thống nhất các huyện triển khai xây dựng các bãi đỗ xe đồng bộ trên toàn vùng Công viên địa chất Lạng Sơn)”.
(Chi tiết xem tại Phụ lục số 03)
1.3. Khổ 2 khoản 2 Mục VI. Công việc chính trong quá trình thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn (gồm 02 nhóm công việc chính): Sản phẩm của nhóm công việc này gồm: thành lập 01 đơn vị quản lý cấp tỉnh (Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn); 01 Logo của Công viên địa chất Lạng Sơn; 04 Trung tâm hoặc phòng trưng bày thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn; 01 phòng chiếu Video tại Đền Bắc Lệ; 01 hệ thống bảng chỉ dẫn, pano của Công viên địa chất Lạng Sơn; 02 ấn phẩm tờ rơi về Công viên địa chất Lạng Sơn; 01 bộ bưu ảnh về Công viên địa chất Lạng Sơn; 01 phim về di sản địa chất và Công viên địa chất Lạng Sơn; 05 khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức về di sản địa chất và Công viên địa chất cho các cấp chính quyền, cộng đồng địa phương và du khách, bồi dưỡng kiến thức về Công viên địa chất, xây dựng hình ảnh làng nghề, sản phẩm tiềm năng mang thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO; 01 lớp hướng dẫn viên du lịch; 02 lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tiếng Anh chuyên ngành ngắn hạn đáp ứng yêu cầu quản lý Công viên địa chất, cho homestay, hướng dẫn viên du lịch trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; khảo sát, đánh giá phát triển các sản phẩm, làng nghề, phát triển hành động chống biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, sử dụng thay thế chai nhựa và chương trình giáo dục tại trường học trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; các chương trình quảng bá, phóng sự về giá trị di sản địa chất và Công viên địa chất Lạng Sơn trên các kênh truyền hình, báo, đài ở Trung ương và địa phương; chương trình hành động và dự toán đầu tư xây dựng Công viên địa chất Lạng Sơn được điều chỉnh, phê duyệt và đưa vào triển khai thực hiện.

1.4. Sửa đổi tiêu đề Điểm 2.4 khoản 2 Mục VI: Nhiệm vụ thứ 6: Mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO; tư vấn xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn”.

1.5. Sửa đổi tiêu đề Điểm 2.5 khoản 2 Mục VI: Nhiệm vụ thứ 7: Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể di sản địa chất và các loại hình di sản khác ở Công viên địa chất Lạng Sơn”.

1.6. Khổ 1 điểm 2.6 khoản 2 Mục VI: “Xây dựng khoảng 38 điểm trên 04 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn (Tuyến số 01: Thành phố Hà Nội - huyện Hữu Lũng - huyện Chi Lăng - thành phố Lạng Sơn, Tuyến số 02: Thành phố Lạng Sơn - huyện Cao Lộc - huyện Văn Quan - huyện Bình Gia - huyện Bắc Sơn, Tuyến số 03: Huyện Bắc Sơn - huyện Văn Quan - huyện Chi Lăng - thành phố Lạng Sơn, Tuyến số 04: Thành phố Lạng Sơn - huyện Cao Lộc - huyện Lộc Bình - thành phố Lạng Sơn); đường mòn địa chất trong Công viên địa chất Lạng Sơn; Phòng chiếu Video tại Đền Bắc Lệ, huyện Hữu Lũng; phòng trưng bày về sự tiến hóa của sự sống kỷ Trias và hóa thạch Cúc đá tại xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng; phòng trưng bày triển lãm về các loài thú có vú đầu tiên ở khu vực Thác Bản Khiếng và trưng bày tại không gian ngoài trời ở Mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình; phòng trưng bày triển lãm về sự tiến hóa của loài người trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; mô hình 2D/3D mô phỏng câu chuyện về đại diện của các loài động vật đã tuyệt chủng, khu vực check-in và bãi đỗ xe tại các điểm tham quan vùng Công viên địa chất Lạng Sơn…”.
1.7. Khổ 1 điểm 2.7 khoản 2 Mục VI: “Nội dung chính: Điều tra xã hội về nhận thức cộng đồng về di sản địa chất và Công viên địa chất; nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa chất và Công viên địa chất; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tiếng Anh nâng cao chất lượng quản lý, dịch vụ du lịch vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; phát triển hành động chống biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, sử dụng thay thế chai nhựa và chương trình giáo dục tại trường học trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn,…”

2. Bổ sung một số nội dung tại Phần 1. Khái quát về Công viên địa chất, căn cứ pháp lý, sự cần thiết thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn như sau:
2.1. Tại Mục II. Khái quát về Công viên địa chất Lạng Sơn
- Bổ sung vào khổ 1 khoản 2: “Khu vực núi Mẫu Sơn đã được phê duyệt quy hoạch Khu bảo tồn loài sinh cảnh theo Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh”.

- Bổ sung khoản 3: “Vùng trũng Na Dương, tại mỏ than Na Dương đã phát hiện các giá trị hóa thạch của các loài động vật, thực vật khổng lồ, đa dạng, độc đáo sống ở môi trường nước có niên đại cách ngày nay khoảng 20 - 30 triệu năm, có giá trị khoa học vô cùng quan trọng góp phần nghiên cứu, tìm hiểu về quá trình hình thành lớp vỏ trái đất và sự tiến hóa của các loài động, thực vật, được mô tả trên nhiều ấn phẩm chuyên ngành và có mặt trong nhiều công bố khoa học quốc tế, điều này thực sự nổi bật và có giá trị về mặt khảo cổ, tạo nên sự khác biệt của Công viên địa chất Lạng Sơn với Công viên địa chất khác ở Đông Bắc Việt Nam” .

2.2. Tại Mục III. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án: bổ sung “ Căn cứ Thông tư số 50/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.”

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhiệm vụ và thời gian hoàn thành tại Biểu dự kiến kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn. (chi tiết tại Phụ lục số 02).
4. Bãi bỏ điểm 1.1.2 khoản 1 Mục VI: “Tổ chức Hội thảo khoa học về tiềm năng di sản địa chất và triển vọng xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn”.
PHỤ LỤC 02: 

BIỂU DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	TT
	Thời gian
(tháng)
	Nội dung công việc
	Mô tả công việc
	Cơ quan

	
	
	
	
	Chủ trì/Chủ đầu tư
	Phối hợp

	1
	04 - 11/2021
	Thành lập Ban chỉ đạo, Ban quản lý, thành lập CVĐC Lạng Sơn
	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn, Ban quản lý CVĐC Lạng Sơn và thành lập CVĐC Lạng Sơn; xây dựng Đề án thành lập, xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, các sở, ngành có liên quan.

	2
	11/2022- 12/2023 và những năm tiếp theo
	Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản (văn hóa, đa dạng sinh học, địa chất-địa mạo, địa văn hóa, khảo cổ học...), xác định phạm vi, quy mô CVĐC Lạng Sơn
	- Điều tra, khảo sát thực địa, lấy, gia công, phân tích mẫu (đợt 1): Tháng 11/2022-3/2023;

- Xử lý tài liệu, báo cáo sơ bộ kết quả (phục vụ ra quyết định chính xác phạm vi, ranh giới CVĐC, dịch sang tiếng Anh, xây dựng hồ sơ, kế hoạch quản lý: Tháng 9-12/2023;

- Điều tra, khảo sát thực địa đợt 2 (phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề, dịch sang tiếng Anh, hoàn thiện hồ sơ, kế hoạch quản lý: Tháng 4-9/2023;

- Khoanh vùng bảo vệ và phát huy giá trị di sản: 6/2024;

- Khảo sát hệ thống hang động (dự toán riêng);

- Tiếp tục điều tra, khảo sát những năm sau (dự toán riêng).
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, tiểu ban chuyên môn về CVĐC toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, UBND các huyện trong vùng CVĐC Lạng Sơn, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

	3
	3-11/2023
	Chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC Toàn cầu và
bảo vệ hồ sơ
	- Xây dựng hồ sơ và kế hoạch quản lý trình UNESCO: 6-11/2023;

- Trình hồ sơ lên UNESCO (dự thảo): 11/2023;
- Trình hồ sơ lên UNESCO (chính thức): 02/2024;

- Đón đoàn thẩm định UNESCO: 6-7/2024;

- Tham dự Hội nghị quốc tế về CVĐC và bảo vệ hồ sơ: 9/2024;

- Công nhận chính thức (nếu được, tháng 6/2025).
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ; tiểu ban chuyên môn về CVĐC toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

	4
	7/2023 - 9/2024
	Lập kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn
	- Trình UNESCO kế hoạch dự thảo (tháng 11/2023);

- UNESCO sẽ mời một số chuyên gia (của IUGS hoặc IUCN...) thẩm định hồ sơ (trong phòng) và thông báo kế hoạch thẩm định (thực địa) tại CVĐC Lạng Sơn (tháng 04/2024);

- Triển khai thẩm định thực địa khoảng tháng 6-7/2024;

- Tham gia các cuộc họp và các hoạt động thường niên của Mạng lưới CVĐC.
	Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ; Tiểu ban chuyên môn về CVĐC Toàn cầu Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

	5
	2024 - 2025
	Khoanh vùng DSĐC, đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản CVĐC Lạng Sơn
	- Khoanh vùng DSĐC, đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn đối với các DSĐC;

- Đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản, lồng ghép với các quy hoạch tổng thể và chuyên ngành khác của toàn tỉnh.
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Các sở, ban ngành liên quan, tư vấn lập quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Mời một đơn vị tư vấn quốc tế hỗ trợ, đối tác công tư PPP (nếu có)

	6
	2023 - 2025
	Lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng CVĐC Lạng Sơn, Quy hoạch xây dựng phát triển khu du lịch quốc gia, quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn.
	Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội và phân tích đánh giá hiện trạng và tiềm năng cho quy hoạch xây dựng vùng CVĐC Lạng Sơn, quy hoạch xây dựng phát triển khu du lịch quốc gia, quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Đề xuất các chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch; Đánh giá tác động môi trường...
	Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn/Sở Xây dựng/Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các sở, ban ngành liên quan, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng), các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

Mời một đơn vị tư vấn quốc tế hỗ trợ, đối tác công tư PPP (nếu có)

	7
	2022 - 2025
	Mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn
	- Xây dựng CVĐC, lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch quản lý;

- Tư vấn chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO;

- Xây dựng hệ thống biển bảng, thuyết minh;

- Xây dựng các đường mòn địa chất trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn; các trung tâm thông tin tại một số huyện và thành phố Lạng Sơn; Phòng chiếu HQ Video tại Đền Bắc Lệ, huyện Hữu Lũng; phòng trưng bày về sự tiến hóa của sự sống kỷ Trias và hóa thạch Cúc đá tại xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng; phòng trưng bày triển lãm về các loài thú có vú đầu tiên ở khu vực Thác Bản Khiếng và trưng bày tại không gian ngoài trời ở Mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình; phòng trưng bày triển lãm về sự tiến hóa của loài người trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; mô hình 2D/3D mô phỏng câu chuyện về đại diện của các loài động vật đã tuyệt chủng, khu vực check-in và bãi đỗ xe tại các điểm tham quan vùng Công viên địa chất Lạng Sơn…
	Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

	8
	2021 - 2025
	Hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể DSĐC và các loại hình di sản khác ở CVĐC Lạng Sơn
	- Xây dựng Ban quản lý CVĐC đủ mạnh, đủ năng lực để điều hành mọi hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản ở CVĐC Lạng Sơn;

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực, kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng, vận hành và phát triển CVĐC.
	Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Các Sở: Tài nguyên

và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kế hoạch và Đầu tư; Ngoại vụ; đối tác công tư PPP

	9
	2021 - 2025
	Xây dựng và thực hiện chương trình tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trong CVĐC Lạng Sơn
	- Cuộc thi sáng tác logo, thi ảnh, hội họa, sáng tác bài hát, thi chọn thuyết trình viên/hướng dẫn viên du lịch giỏi...

- Làm phim về CVĐC (song ngữ);

- Xây dựng hệ thống biển bảng thuyết minh, pano chỉ dẫn ở các điểm di sản;

- Chương trình du lịch địa chất, các tour, tuyến du lịch địa chất, sản phẩm du lịch;

- Chương trình đối tác CVĐC;

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện những năm sau (dự toán riêng);

- Xây dựng Trung tâm thông tin du lịch địa chất tại thành phố Lạng Sơn và một số điểm trong CVĐC Lạng Sơn;

- Xây dựng hệ thống các trung tâm thông tin/bảo tàng, hệ thống homestay, nhà hàng, khách sạn đối tác của CVĐC ở các huyện trong phạm vi CVĐC;

- Xây dựng và liên tục cập nhật trang Web, cơ sở dữ liệu của CVĐC;

- Xây dựng khoảng 38 điểm trên 04 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn (Tuyến số 01: Thành phố Hà Nội - huyện Hữu Lũng - huyện Chi Lăng - thành phố Lạng Sơn, Tuyến số 02: Thành phố Lạng Sơn - huyện Cao Lộc - huyện Văn Quan - huyện Bình Gia - huyện Bắc Sơn, Tuyến số 03: Huyện Bắc Sơn - huyện Văn Quan - huyện Chi Lăng - thành phố Lạng Sơn, Tuyến số 04: Thành phố Lạng Sơn - huyện Cao Lộc - huyện Lộc Bình - thành phố Lạng Sơn); đường mòn địa chất trong Công viên địa chất Lạng Sơn; Phòng chiếu Video tại Đền Bắc Lệ, huyện Hữu Lũng; phòng trưng bày về sự tiến hóa của sự sống kỷ Trias và hóa thạch Cúc đá tại xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng; phòng trưng bày triển lãm về các loài thú có vú đầu tiên ở khu vực Thác Bản Khiếng và trưng bày tại không gian ngoài trời ở Mỏ than Na Dương, huyện Lộc Bình; phòng trưng bày triển lãm về sự tiến hóa của loài người trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; mô hình 2D/3D mô phỏng câu chuyện về đại diện của các loài động vật đã tuyệt chủng, khu vực check-in và bãi đỗ xe tại các điểm tham quan vùng Công viên địa chất Lạng Sơn...
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp PPP; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan

	10
	2024 - 2025
	Xây dựng đồng bộ bãi đỗ xe
	Xây dựng đồng bộ bãi đỗ xe theo tiêu chí UNESCO tại các điểm tham quan trên 4 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn

“Kinh phí chi cho việc xây dựng các bãi đỗ xe đồng bộ theo các tiêu chí của UNESCO chi từ các nguồn ngân sách Nhà nước theo phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước giao cho các huyện, thành phố hàng năm; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn hợp pháp khác. Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế demo cảnh quan cho các điểm trên 4 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn, trong đó bao gồm bãi đỗ xe, phối cảnh các điểm với bãi đỗ xe, con đường đi từ bãi đỗ xe đến từng điểm; dựa trên demo bãi đỗ xe đó các huyện triển khai xây dựng các bãi đỗ xe đồng bộ trên toàn vùng Công viên địa chất Lạng Sơn”
	UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn; Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan

	11
	2021 - 2025
	Xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng
	Điều tra hiện trạng nhận thức cộng đồng về DSĐC và CVĐC; Hằng quý tổ chức các khóa tập huấn bồi dưỡng kiến thức về DSĐC và CVĐC cho các cấp chính quyền (UBND tỉnh, sở, huyện, Ban quản lý...) và cho cộng đồng địa phương và du khách; tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Công viên địa chất, xây dựng hình ảnh làng nghề, sản phẩm tiềm năng mang thương hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Lớp hướng dẫn viên du lịch, Lớp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức tiếng Anh chuyên ngành ngắn hạn đáp ứng yêu cầu quản lý Công viên địa chất và cho homestay, hướng dẫn viên du lịch trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn, Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực; khảo sát, phát triển các sản phẩm phụ, làng nghề Công viên địa chất Lạng Sơn để có tác động kinh tế đến người dân địa phương, khảo sát, phát triển hành động chống biến đổi khí hậu, quản lý chất thải, sử dụng thay thế chai nhựa và chương trình giáo dục tại trường học trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.”
	Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Các Sở: Tài nguyên và Mội trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Nội vụ UBND các huyện, thành phố và các trường học trong vùng CVĐC, đối tác công tư PPP và một số tổ chức giáo dục là khách mời.

	12
	2021 - 2025
	Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động của Mạng lưới CVĐC Toàn cầu của UNESCO
	- Tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, lớp tập huấn, hội chợ... của Mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO (Hội nghị Mạng lưới CVĐC Toàn cầu của UNESCO, Hội nghị Mạng lưới CVĐC Toàn cầu khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, 01 năm/lần) (yêu cầu bắt buộc khi xem xét hồ sơ);
- Tham gia các hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn di sản, quản lý CVĐC với các Ban Quản lý CVĐC trong nước và các nước khác;

- Tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, kết quả... trong việc bảo tồn, khai thác, sử dụng hợp lý DSĐC;

- Tham gia xây dựng, phát triển các hoạt động khác của Mạng lưới CVĐC Toàn cầu UNESCO... Mời các trường đại học quốc tế đưa sinh viên các nước đến nghiên cứu, học tập tại CVĐC Lạng Sơn...
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở Ngoại vụ, đại diện chính quyền địa phương các cấp, các sở, ban ngành liên quan

	13
	Năm 2022 và tiếp tục những năm sau
	Lập hồ sơ trình công nhận một số di tích quốc gia/quốc gia đặc biệt
	Công nhận một số di tích quốc gia/quốc gia đặc biệt đối với các di tích có thể đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và trong phạm vi CVĐC Lạng Sơn
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND các huyện, thành phố; đối tác công tư PPP

	14
	2021 - 2025
	Triển khai các dự án nghiên cứu, tôn tạo, bảo tồn, phục dựng, đầu tư (trồng rừng, cải thiện vấn đề cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường...)
	- Triển khai dự án trồng rừng, cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo vệ tài nguyên nước và cải thiện cơ sở hạ tầng, cung cấp nước sạch... ở một số khu vực trong phạm vi CVĐC...;

- Điều tra, khảo sát, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa (tín ngưỡng thờ mẫu, lễ hội Ná Nhèm...), các di tích lịch sử cách mạng thuộc cụm di tích quốc gia đặc biệt “Khởi nghĩa Bắc Sơn”;

- Các hoạt động trồng rừng phủ xanh đồi trọc, vệ sinh môi trường (nước thải, rác thải, nghĩa trang...), cơ sở hạ tầng (đường giao thông, phục hồi các khu vực khai thác khoáng sản...).
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn
	Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan phối hợp với các doanh nghiệp đối tác công tư PPP thực hiện
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PHỤ LỤC SỐ 03



KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐỀ ÁN THÀNH LẬP, XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT LẠNG SƠN GIAI
ĐOẠN 2021-2025



(Kèm theo Quyết định số 1091 /QĐ-UBND ngày 17/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn)



TT Nội dung  Khái toán kinh phí Phân kỳ  Ghi chú 



3.1
Khái toán kinh phí điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá,
xếp hạng các giá trị di sản thuộc Kế hoạch triển khai hoạt động xây
dựng và phát triển Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn



8,500,000,000 2021 - 2023



3.2 Khái toán kinh phí chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC
Toàn cầu Lạng Sơn 1,982,298,400 2021 - 2023



3.3 Khái toán kinh phí đón đoàn chuyên gia thẩm định của UNESCO và
bảo vệ hồ sơ 607,435,000 2024 - 2025



3.4 Khái toán kinh phí lập kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn 1,196,170,800 2023 - 2024



3.5 Khái toán kinh phí khoanh vùng bảo vệ DSĐC khu vực CVĐC Lạng
Sơn 1,323,175,000 2023 - 2025



3.6 Khái toán kinh phí bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di
sản CVĐC Lạng Sơn 100,950,000 2022



3.7
Khái toán kinh phí mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá, hoàn
chỉnh hồ sơ và triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của
UNESCO



1,293,930,100 2022



3.8 Khái toán kinh phí thuê chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển
công viên địa chất Lạng Sơn 618,663,400 2023



3.9 Khái toán kinh phí thuê chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển
công viên địa chất Lạng Sơn 652,066,500 2024



3.10 Khái toán kinh phí thuê chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển
công viên địa chất Lạng Sơn 615,134,300 2025



3.11 Khái toán kinh phí xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến du
lịch của tỉnh Lạng Sơn gắn với du lịch địa chất ở CVĐC Lạng Sơn 1,482,963,913 2021 - 2025



3.12 Khái toán kinh phí xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận
thức cộng đồng về DSĐC và CVĐC Lạng Sơn 1,149,007,400 2021 - 2025



(Đã bao gồm 5%
vận động xã hội



hóa)



3.13



Khái toán kinh phí tổ chức hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế, tham
gia các hoạt động của Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, Mạng
lưới Công viên địa chất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Mạng
lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam



2,938,698,710 2021 - 2025



3.14



Khái toán kinh phí xây dựng Trung tâm/Phòng trưng bày, thông tin
giới thiệu CVĐC Lạng Sơn, Bảo tàng thu nhỏ Công viên địa chất
Lạng Sơn; xây dựng đường mòn địa chất trong Công viên địa chất
Lạng Sơn



3,860,546,627 2023 - 2025



3.15



Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống bảng biển thuyết minh điểm di
sản, du lịch tại các huyện và thành phố trong vùng Công viên địa chất
Lạng Sơn;  khu vực check-in; bãi đỗ xe (thí điểm) tại các điểm trên 04
tuyến Công viên địa chất Lạng Sơn



5,202,009,850 2023 - 2025
(Đã bao gồm



10% vận động
xã hội hóa)



3.16
Khái toán kinh phí lắp đặt Mô hình 2D/3D mô phỏng câu chuyện về
đại diện của các loài động vật đã tuyệt chủng, nền văn hóa Bắc Sơn,
văn hóa Mai Pha



4,426,950,000 2023 - 2024



Tổng cộng: 35,950,000,000
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Phụ lục 3.1



Khái toán kinh phí điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản (văn hóa, đa dạng sinh học,
địa chất-địa mạo, địa văn hóa, khảo cổ học...)



TT Hạng mục công việc Đơn vị
tính



Tổng dự toán



Ghi chúKhối
lượng Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)



A CÔNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 6,740,550,615



I Công lao động trực tiếp 55 0 5,041,250,000



Tổ chuyên gia thực hiện gồm 4
người (01 CG1, 01 CG2, 01



CG3, 01 CG4): áp dụng TT số
02/2015/TT-BLĐTBXH



1 Xây dựng đề cương và lập dự toán
tháng



công tổ
CG



0.5 92,500,000 46,250,000



2



Công tác thu thập, tổng hợp, đánh giá các
tài   liệu hiện có  về  địa  chất,  khoáng sản,
văn hóa, lịch sử, đa dạng sinh học, khảo cổ
học...



tháng
công tổ



CG
1 92,500,000 92,500,000
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3



Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung về
cấu   trúc-kiến   tạo,   địa  mạo,   cổ   sinh-địa
tầng,   magma,   khoáng   sản,   tai   biến   địa
chất...;  đánh giá,  xếp hạng các   loại  hình
DSĐC;  làm cơ sở để  xác  định ranh giới
CVĐC Lạng Sơn, chuẩn bị hồ sơ và tiến
hành các hoạt động bảo tồn và phát huy
giá trị tổng thể của DSĐC. Diện tích vùng
công tác cần khảo sát khoảng 3.850 km2.



tháng
công tổ



CG
28 92,500,000 2,590,000,000



3.1 Ngoài trời
tháng



công tổ
CG



14 92,500,000 1,295,000,000 Thông tư số 02/2015/TT-
BLĐTBXH ngày 12/01/2015
quy định mức lương đối với



chuyên gia tư vấn trong nước làm
cơ sở dự toán gói thầu cung cấp
dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức
hợp đồng theo thời gian sử dụng



vốn nhà nước3.2 Trong phòng
tháng



công tổ
CG



14 92,500,000 1,295,000,000



4



Điều tra, khảo sát, tổng hợp tài liệu,
nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng
các giá trị di sản văn hóa, địa văn hóa
(Khảo cổ, lịch sử, phong tục tập quán, lễ
hội, truyền thuyết, di sản phi vật thể, đa
dạng sinh học...)



16 92,500,000 1,480,000,000
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4.1 Ngoài trời
tháng



công tổ
CG



8 92,500,000 740,000,000
Thông tư số 02/2015/TT-



BLĐTBXH
4.2 Trong phòng



tháng
công tổ



CG
8 92,500,000 740,000,000



5 Tổng hợp thành lập các bản đồ chuyên
môn 7.5 92,500,000 693,750,000



5.1 Tổng  hợp,  thành  lập  bản  đồ  địa  chất  tỉ  lệ
1/50.000



tháng
công tổ



CG
1.5 92,500,000 138,750,000



Thông tư số 02/2015/TT-
BLĐTBXH 



5.2 Tổng hợp, thành lập  bản đồ địa mạo khu vực
nghiên cứu tỉ lệ 1/50.000



tháng
công tổ



CG
1 92,500,000 92,500,000



5.3 Tổng hợp,  thành lập bản đồ thảm thực vật
khu vực nghiên cứu tỉ lệ 1/50.000



tháng
công tổ



CG
1 92,500,000 92,500,000



5.4 Tổng hợp, thành lập bản đồ địa hình và DEM
khu vực nghiên cứu tỉ lệ 1/50.000



tháng
công tổ



CG
1 92,500,000 92,500,000



5.5. Tổng hợp thành lập bản đồ phân bố di sản
địa chất khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/50.000



tháng
công tổ



CG
1 92,500,000 92,500,000



5.6 Tổng hợp, thành lập bản đồ các giá trị di sản
văn hóa, địa văn hóa tỉ lệ 1/50.000



tháng
công tổ



CG
1 92,500,000 92,500,000



5.7 Tổng hợp,  thành lập  bản đồ phân bố hang
động khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/50.000



tháng
công tổ



CG
1 92,500,000 92,500,000



6 Lập báo cáo tổng kết
tháng



công tổ
CG



1.5 92,500,000 138,750,000



II Công lao động có đơn giá định mức 1,699,300,615
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1 Phân tích ảnh 627,772,500



Phân  tích  ảnh  viễn  thám,  ảnh  hàng  không
(Diện  tích  vùng  nghiên  cứu  cần  giải  đoán
khoảng 1500km2)



km2 1500 418,515 627,772,500



Bộ đơn giá công trình địa chất
1490k ban hành kèm theo Quyết
định số 1997/QĐ-BTNMT ngày
31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, đơn giá không khấu



hao (Mục 1.2.1, trang 2)



2 Lấy, gia công và phân tích mẫu các loại 81,943,567
2.1 Lấy mẫu 5,662,550



Bộ đơn giá công trình địa chất
1490k ban hành kèm theo Quyết
định số 1997/QĐ-BTNMT ngày
31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, đơn giá không khấu



hao 



a Mẫu cổ sinh, vi cổ sinh Mẫu 40 67,382 2,695,270
b Lấy mẫu thạch học Mẫu 40 74,182 2,967,280
2.2 Gia công mẫu các loại 9,069,678
a Thạch học lát mỏng Mẫu 40 205,825 8,233,018



Gia công mẫu cổ sinh lớn Mẫu 20 41,833 836,660
2.3 Phân tích mẫu các loại 67,211,339
a Thạch học mẫu 40 653,833 26,153,334
b Mẫu cổ sinh lớn mẫu 20 844,701 16,894,027
c Mẫu vi cổ sinh mẫu 20 1,208,199 24,163,979



3 Công   tác  ứng  dụng   tin  học:  Số  hóa   các
bản đồ chuyên môn 714,184,548



Bộ đơn giá công trình địa chất
1490k ban hành kèm theoQuyết
định số 1997/QĐ-BTNMT ngày
31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, đơn giá không khấu



hao (Mục 6, trang 299)



3.1 Số hóa sơ đồ, bản đồ địa chất khu vực nghiên
cứu tỉ lệ 1/50.000 (layout A0) mảnh 11 9,275,124 102,026,364



3.2 Số  hóa  sơ  đồ,  bản  đồ  địa  mạo  khu  vực
nghiên cứu tỉ lệ 1/50.000 (layout A0) mảnh 11 9,275,124 102,026,364



3.3 Số hóa sơ đồ, bản đồ thảm thực vật khu vực
nghiên cứu  tỉ lệ 1/50.000 (layout A0) mảnh 11 9,275,124 102,026,364



3.4 Số hóa sơ đồ, bản đồ địa hình và DEM khu
vực nghiên cứu  tỉ lệ 1/50.000 (layout A0) mảnh 11 9,275,124 102,026,364
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3.5
Số hóa sơ đồ, bản đồ phân bố di sản địa chất
khu  vực  nghiên  cứu  tỉ  lệ  1/50.000  (layout
A0)



mảnh 11 9,275,124 102,026,364



3.6 Số hóa sơ đồ, bản đồ các giá trị di sản văn
hóa, địa văn hóa tỉ lệ 1/50.000 (layout A0) mảnh 11 9,275,124 102,026,364 Bộ đơn giá công trình địa chất



1490k ban hành kèm theo Quyết
định số 1997/QĐ-BTNMT ngày
31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, đơn giá không khấu



hao (Mục 6, trang 299)
3.7 Số hóa sơ đồ, bản đồ phân bố hang động khu



vực nghiên cứu tỉ lệ 1/50.000 (layout A0) mảnh 11 9,275,124 102,026,364



4 Công tác dịch tài liệu trang 1,530 180,000 275,400,000



Thông tư số 71/2018/TT-BTC
ngày 10/8/2018 quy định chế độ
tiếp khách nước ngoài vào làm
việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế



tại Việt Nam và chế độ tiếp
khách trong nước



B CÁC CHI PHÍ KHÁC 1,759,449,385



1 Chi công tác phí phục vụ điều tra,  khảo
sát thu thập số liệu 957,600,000



Công tác phí cho cán bộ thực hiện công tác
nghiên cứu bổ sung, nhận dạng, đánh giá,
xếp hạng DSĐC, di sản văn hóa, đa dạng
sinh học... (24 người x 81 ngày, chia 02 đợt)



Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
quy định chế độ công tác phí, chế



độ chi hội nghịPhụ cấp lưu trú  (24 người  x 81 ngày  x
200.000 đ/người/ngày) ngày 1,944 200,000 388,800,000



Bộ đơn giá công trình địa chất
1490k ban hành kèm theoQuyết
định số 1997/QĐ-BTNMT ngày
31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường, đơn giá không khấu



hao (Mục 6, trang 299)
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Tiền thuê phòng nghỉ ( 24 người x 79 đêm x
300.000 đ/người/đêm) ngày 1,896 300,000 568,800,000



2 Chi phí vận chuyển cán bộ đi khảo sát (05
xe 07 chỗ x 81 ngày )



ca xe
(ngày) 405 1,700,000 688,500,000 Theo thực tế



3 In màu bản đồ địa hình 1/50.000 (11tờ,
10bộ) tờ 110 25,000 2,750,000



4 Chi phí hội thảo xin ý kiến chuyên gia buổi 1 30,525,420



Quyết định số 2466/QĐ-
BTNMT ngày 23/9/2015 của Bộ



Tài nguyên và Môi trường về
việc ban hành định mức xây



dựng dự toán đối với các đề tài
KHCN cấp cơ sở thuộc BTNMT



Người chủ trì người/
buổi 1 900,000 900,000



Thư ký hội thảo người/
buổi 2 300,000 600,000



Báo cáo viên trình bày tại hội thảo báo cáo 10 1,000,000 10,000,000



Thành viên tham gia hội thảo người/
buổi 40 150,000 6,000,000



Giấy, bút, cặp đựng tài liệu (42 bộ x
90.000đ/bộ) bộ 42 69,810 2,932,020



In báo cáo phát tại Hội thảo (42 bộ x 70.000
đ) bộ 42 47,700 2,003,400



Tiền nước uống người/
buổi 42 20,000 840,000



Thiết kế biên tập và in poster hội thảo cái 5 250,000 1,250,000
Thuê Hội trường + máy chiếu, Trang trí ngày 1 5,000,000 5,000,000
Thiết kế và in phông Hội thảo cái 1 1,000,000 1,000,000



Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
quy định chế độ công tác phí, chế



độ chi hội nghị
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5 Chi phí nghiệm thu, xét duyệt (2 lần: cấp
cơ sở và cấp tỉnh) lần 2 28,250,000



Quyết định số 2466/QĐ-
BTNMT ngày 23/9/2015 của Bộ



Tài nguyên và Môi trường về
việc ban hành định mức xây



dựng dự toán đối với các đề tài
KHCN cấp cơ sở thuộc BTNMT



5.1 Họp Hội đồng nghiệm thu 16,300,000
Chủ tịch Hội đồng Người 2 900,000 1,800,000



Thành viên, Phó chủ tịch Hội đồng (8 người) Người 16 600,000 9,600,000



Thư ký hành chính Người 2 200,000 400,000
Đại biểu được mời tham dự (15 người) Người 30 150,000 4,500,000



5.2 Chi nhận xét đánh giá Bài NX 3,000,000
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng (7
người) Bài NX 7 300,000 2,100,000



Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện
trong hội  đồng (2 người) Bài NX 2 450,000 900,000



5.3 Tiền nước uống Người 50 20,000 1,000,000



5.4 In tài liệu phục vụ nghiệm thu (25 bộ báo
cáo và bản đồ x 2 lần) bộ 50 159,000 7,950,000



6 Công tác in ấn sản phẩm giao nộp 7,155,000



In màu bản đồ sản phẩm (A0, 7 tờ  x 15 bộ) tờ 105 25,000 2,625,000



In màu các loại (A4, A3) trang 2,000 900 1,800,000
In, photo đen trắng báo cáo, phụ lục các loại
(A4) trang 6,000 230 1,380,000



Đóng quyển (5 quyển x 15 bộ) (Khái toán) quyển 75 18,000 1,350,000
7 Vật tư thực địa (khái toán) 27,144,900 PL vật tư TĐ-VP
8 Vật tư văn phòng phẩm (khái toán) 17,524,065 PL vật tư TĐ-VP
C Tổng dự toán (A+B) 8,500,000,000
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Phụ lục 3.2



 Khái toán kinh phí chuẩn bị hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC Toàn cầu Lạng Sơn



Đơn vị tính: đồng



TT Nội dung công việc Đơn vị
tính



Khối
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú



I
Biên tập nội dung Hồ sơ CVĐC Lạng Sơn
(tiếng anh) 531,875,000



A Vài nét khát quát về Công Viên Địa chất
tháng công



CG 0,5 92,500,000 46,250,000



B Di sản địa chất 185,000,000



1 Khái quát đặc điểm địa chất
tháng công



CG 0,5 92,500,000 46,250,000



2 Liệt kê và mô tả khái quát các di sản địa chất
tháng công



CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3



Mô tả chi tiết giá trị khoa học, giáo dục thẩm
mỹ của các di sản địa chất cấp quốc tế, quốc
gia hoặc cấp tỉnh



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



4



Liệt kê và mô tả các giá trị di sản tự nhiên, văn
hóa và phi vật thể liên quan đến di sản địa
chất



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



C Bảo tồn địa chất 115,625,000



1
Áp lực và tiềm năng của Công viên địa chất
Lạng Sơn



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000
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2 Hiện trạng công tác bảo tồn di sản địa chất
tháng công



CG 0,25 92,500,000 23,125,000



3
Khái quát giá trị di sản văn hóa - lịch sử, khảo
cổ học



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



4
Thông tin về quản lý và bảo tồn các điểm di
sản (địa chất và phi địa chất)



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



5
 Tổ chức quản lý CVĐC và chương trình hành
động



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



D Hiện trạng và kế hoạch phát triển kinh tế 138,750,000



1 Hiện trạng các hoạt động phát triển kinh tế
tháng công



CG 0,25 92,500,000 23,125,000



2



Hiện trạng và kế hoạch phát triển các cơ sở
giáo dục về địa chất, du lịch địa chất, cơ sở hạ
tầng phục vụ du lịch



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



3 Tiềm năng du lịch địa chất
tháng công



CG 0,25 92,500,000 23,125,000



4



Định hướng phát triển bền vững (du lịch địa
chất, nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản
địa chất và công viên địa chất,…)



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



5
Nâng cao vai trò của cộng động về di sản địa
chất và công viên địa chất



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











6
Nâng cao nhận thức cộng đồng về di sản địa
chất và công viên địa chất



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



E
Luận giải về mục đích và khả năng trở thành
công viên địa chất toàn cầu của UNESCO



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



II Biên tập các phụ lục (annexes) (tiếng anh)
tháng công



CG 92,500,000 901,875,000



1
Bảng tự đánh giá (Annex 1. Self-evaluation
document



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



2
Di sản địa chất E.1.1 (Annex 2. An additional
and separate copy of section E.1.1)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3 Biên tập các bản đồ 370,000,000



3.1
Bản đồ địa chất CVĐC Lạng Sơn tỷ lệ 1/50.000
(Layout A0, A3)  (tiếng Anh)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3.2
Bản đồ địa mạo CVĐC Lạng Sơn tỉ lệ 1/50.000
(Layout A0, A3) (tiếng Anh)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3.3
Sơ đồ thảm thực vật khu vực CVĐC Lạng Sơn tỉ
lệ 1/50.000 (Layout A0, A3) (tiếng Anh)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3.4



Bản đồ vị trí CVĐC Lạng Sơn;  Bản đồ Mô hình
số độ cao (DEM)  CVĐC Lạng Sơn tỉ lệ 1/50.000
(Layout A0, A4, A5 (tiếng Anh)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000
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3.5



Bản đồ phân bố di sản địa chất CVĐC Lạng Sơn
tỷ lệ 1/50.000 (layout A0, A3) (tiếng Anh) (nền
địa chất)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3.6



Bản đồ phân bố hang động khu vực CVĐC
Lạng Sơn tỷ lệ 1/50.000; (Layout A0, A3 )
(tiếng Anh)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3.7
Bản đồ phân bố di sản văn hóa, địa văn hóa tỉ
lệ 1/50.000 (layout A0, A3) (Tiếng Anh)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



3.8



Bản đồ các tuyến tham quan khu vực CVĐC
Lạng Sơn tỉ lệ 1/50.000 (Layout Ao, A3); nền
DEM (Tiếng Anh)



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



4



Biên tập các quyết định, quy hoạch kế hoạch
liên quan đến CVĐC Lạng Sơn (Annex 7.1.
Decisions and master plans)



tháng công
CG 1,75 92,500,000 161,875,000



5
Biên tập và biên dịch các báo cáo chuyên đề
(Thematic reports) 300,625,000



5.1
Đặc điểm địa chất và di sản địa chất CVĐC
Lạng Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



5.2
Đặc điểm địa mạo và di sản địa mạo CVĐC
Lạng Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000
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5.3 Đặc điểm hang động CVĐC Lạng Sơn
tháng công



CG 0,5 92,500,000 46,250,000



5.4
Cơ sở dữ liệu các điểm di sản văn hóa  CVĐC
Lạng Sơn



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



5.5
Cơ sở dữ liệu các điểm di sản địa chất CVĐC
Lạng Sơn



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



5.6
Giá trị đa dạng sinh học và bản đồ đa dạng
sinh học CVĐC Lạng Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



5.7 Giá trị  khảo cổ học CVĐC Lạng Sơn
tháng công



CG 0,25 92,500,000 23,125,000



5.8 Giá trị văn hóa - lịch sử CVĐC Lạng Sơn
tháng công



CG 0,25 92,500,000 23,125,000



5.9 Giá trị di sản Địa văn hóa CVĐC Lạng Sơn
tháng công



CG 0,25 92,500,000 23,125,000



III Chi khác 81,412,588



1 Thu thập tổng hợp tài liệu viết hồ sơ
tháng công



CG 0,5 92,500,000 46,250,000



2
In ấn, photocopy hồ sơ, báo cáo, bản vẽ, sơ
đồ, bản đồ (khái toán) 20,000,000



3 Vật tư văn phòng phẩm (khái toán) 15,162,588



IV



Thuê tư vấn quốc tế biên tập hồ sơ (tiếng
anh bản địa, làm việc qua Email)
(10.850USD/tháng)



Tháng công
CG      1,75 256,569,950 448,997,412



V Tổng giá trị  (V=I+II+III+IV) 1,964,160,000
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VI Chi phí thẩm định giá 12,000,000



VII Chi phí thuê tư vấn xây dựng Hồ sơ mời
thầu 6,138,400



Tổng 1,982,298,400
(Đã bao gồm
10% thuế
VAT)



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  = 23647
(theo Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 1/2023)
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Phụ lục 3.3
Khái toán kinh phí đón Đoàn chuyên gia thẩm định của UNESCO năm 2024



ĐVT: đồng



STT Nội dung Đơn vị tính Đơn vị dự toán Căn cứ
Khối lượng Đơn giá Thành tiền



1 Tiền vé máy bay khứ hồi (hạng thương gia) Người 3 118,300,000 354,900,000  Theo thực tế
2 Tiền thuê xe đưa, đón chuyên gia từ nhà đến sân bay Người 3 9,464,000 28,392,000  Theo thực tế
3 Kinh phí làm Visa Người 3 8,281,000 24,843,000  Theo thực tế
4 Tiền thuê khách sạn tại Hà Nội (02 đêm) Người 3 800,000 4,800,000



TT71/2018/TT-BTC5 Thuê khách sạn tại thành phố Lạng Sơn (03 chuyên gia
nước ngoài) (05 đêm) Người 3 800,000 12,000,000



6 Thuê khách sạn tại thành phố Lạng Sơn (04 chuyên gia Việt
Nam) (05 đêm) Người 4 350,000 7,000,000



Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28/4/2017 của Bộ



Tài chính quy định chế độ
công tác phí, chế độ chi hội



nghị



7 Chi mời cơm (6 ngày x 03 xuất chuyên gia nước ngoài) Xuất 3 600,000 10,800,000



Thông tư số 71/2018/TT-
BTC ngày 10/8/2018 quy



định chế độ tiếp khách nước
ngoài vào làm việc tại Việt
Nam, chế độ chi tổ chức hội



nghị, hội thảo quốc tế tại
Việt Nam và chế độ tiếp



khách trong nước



8 Chi mời cơm (12 bữa x 17 người, gồm chuyên gia Việt
Nam và cán bộ tỉnh Lạng Sơn) Xuất 204 300,000 61,200,000 Thông tư 40/2017/TT_BTC



ngày 01/7/2017



9 Thuê xe đưa, đón Đoàn Ngày 6 4,500,000 27,000,000  Theo thực tế



10 Biên dịch tài liệu Trang 200 180,000 36,000,000
Điểm b, khoản 1, điều 11,



Thông tư 71/2018/TT_BTC
ngày 10/8/2018
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11 Thuê phiên dịch Ngày 6 2,000,000 12,000,000 Thông tư 71/2018/TT-BTC
ngày 10/8/2018



13 Gala Dinner (Tiệc chào mừng) Xuất 55 300,000 16,500,000 Thông tư 40/2017/TT_BTC
ngày 01/7/2017



14 Thuê biểu diễn văn nghệ 12,000,000  Theo thực tế



Tổng: 607,435,000 (Đã bao gồm 10% thuế
VAT)



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  = 23.660 VND, 1 EURO = 25.825
VND (theo Thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2023 của
Kho Bạc nhà nước)
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Phụ lục 3.4
Khái toán kinh phí lập kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn



Đơn vị tính:  đồng.



TT Nội dung công việc Đơn vị tính Khối
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú



I
Lập kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn
(Do chuyên gia trong nước thực hiện) 716,712,500



1
Thu thập, tổng hợp và phân tích xử lý tài
liệu



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



2



Giới thiệu chung về kế hoạch quản lý
CVĐC Lạng Sơn và mối quan hệ với các
quy hoạch, kế hoạch khác của quốc gia
và địa phương



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



3
Tổng quan về CVĐC Lạng Sơn, xây dựng
cơ sở pháp lý



tháng công
CG 0,25 92,500,000 23,125,000



4



Đánh giá tầm quan trọng và giá trị của
các di sản địa chất khu vực CVĐC Lạng
Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



5
Khoanh định bảo vệ, phân vùng quản lý
và điều chỉnh ranh giới các khu bảo tồn



tháng công
CG 1,5 92,500,000 138,750,000



6
Tình trạng bảo tồn và các yếu tố ảnh
hưởng đến CVĐC Lạng Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



7
Xây dựng mục tiêu quản lý, hành động
và các biện pháp đánh giá



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



8 Xây dựng kế hoạch quản lý vùng đệm
tháng công



CG 0,5 92,500,000 46,250,000



9
Xây dựng khung quản lý chi tiết từng
vùng của CVĐC Lạng Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



10
Thành lập các sơ đồ, bản đồ phục vụ
công tác quản lý CVĐC Lạng Sơn



tháng công
CG 138,750,000
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10



Sơ đồ vị trí, ranh giới CVĐC Lạng Sơn,
ranh giới các khu bảo tồn các cụm di sản,
di tích trong phạm vi CVĐC



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



10
Bản đồ phân vùng quản lý CVĐC Lạng
Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



10
Sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm
vụ của BQL CVĐC Lạng Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



11 Rà soát và điều chỉnh kế hoạch
tháng công



CG 0,25 92,500,000 23,125,000



12
Tổng hợp kết quả nghiên cứu, biên tập
Kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn



tháng công
CG 0,5 92,500,000 46,250,000



13 Dịch tài liệu Anh - Việt Trang 300 180 54,000,000



Thông tư số 71/2018/TT-BTC
ngày 10/8/2018 quy định chế độ
tiếp khách nước ngoài vào làm
việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ



chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại
Việt Nam và chế độ tiếp khách



trong nước
14 Phô tô, in ấn v.v. (khái toán) 15,212,500



II
Thuê tư vấn chuyên gia quốc tế xây
dựng Kế hoạch quản lý CVĐC Lạng Sơn 349,287,500



1
Vé máy bay khứ hồi hạng nhất (5.000
USD x 23,647) Lần 1 118,235,000 118,235,000



2
(Thù lao công chuyên gia (500USD/ngày
x 23,647/USD x 15 ngày) ngày/người 15 11,823,500 177,352,500



3 Phụ cấp tiền ăn (1 người x 15 ngày ) người/ngày 15 800 12,000,000 Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày
10/8/20184 Phụ cấp tiền ngủ (1 người x14 đêm) Người/đêm 14 1,800,000 25,200,000



5
Chi phí vận chuyển đi lại trong nước (15
ngày x 1.100.000 đ) ngày/người 15 1,100,000 16,500,000



III Chi khác 117,600,000
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1.2
Công tác phí chuyên gia trong nước đi
khảo sát (2 đợt x 15 ngày= 30 ngày)



Phụ cấp  lưu trú (4 người x 30 ngày) ngày/người 120 200 24,000,000
Thông tư số 40/2017/TT-BTC



ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
quy định chế độ công tác phí, chế



độ chi hội nghị
Tiền ngủ (4 người x 28 đêm)



ngày/người 112 300 33,600,000



2
Thuê ô tô phục vụ khảo sát (xe 07 chỗ 2
cầu: 01 xe x 30 ngày) ca xe/ngày 30 2,000,000 60,000,000



IV Cộng tổng chi phí (IV = I+II+III ) 1,183,600,000
V Chi phí tư vấn thẩm định giá Gói 1 8,000,000 8,000,000 Theo hợp đồng



VI



Chi phí thuê tư vấn xây dựng Hồ sơ mời
thầu 4,570,800



Theo Điều 9
Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của
Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu



Tổng 1,196,170,800 (Đã bao gồm 10% thuế VAT)
Tỷ giá quy đổi: 1 USD  = 23647
(theo Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 1/2023)
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Phụ lục 3.5
Khái toán kinh phí khoanh vùng bảo vệ DSĐC khu vực CVĐC Lạng Sơn



Đơn vị tính: đồng



STT Hạng mục công việc Đơn vị  Khối
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú



(1) (2) (3) (4) (5) (6)



A Công lao động trực tiếp thực hiện dự án 878,750,000



1 Lập đề cương và dự toán
tháng công



CG 0.25 92,500,000 23,125,000



2 Thu thập, tổng hợp tài liệu phục vụ dự án tháng công
CG 0.25 92,500,000 23,125,000



3
Lập báo cáo xử lý đánh giá các tài liệu thu thập
và xử lý thông tin, lập 01 báo cáo kế hoạch triển
khai thực địa



tháng công
CG 0.25 92,500,000 23,125,000



4



Công tác ngoại nghiệp: Khảo sát, đánh giá tổng
quan  hiện   trạng,  khoanh  vùng,   xác  định  diện
phân bố cho các điểm/cụm điểm di sản trên địa
bàn các huyện trong vùng Công viên địa chất
Lạng Sơn



tháng công
CG 2 92,500,000 185,000,000



5 Công tác nội nghiệp: 6.75 624,375,000



5.1 Công tác thành lập, biên tập và số hóa xây dựng cơ
sở dữ liệu khoanh vùng các điểm/cụm điểm di sản 439,375,000



5.1.1



Biên tập, hiệu chỉnh, thành lập các bản đồ khoanh
vùng di sản tổng quan 1/50.000 và chi tiết ở các tỷ
lệ  1/10.000  cho  các  cụm  điểm  di  sản  khu  vực
CVĐC



tháng công
CG 3 92,500,000 277,500,000



5.1.2 Xây dựng hồ sơ các điểm/cụm điểm di sản khu vực
CVĐC



tháng công
CG 1 92,500,000 92,500,000
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5.1.3 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống các điểm di sản
khu vực CVĐC



tháng công
CG 0.75 92,500,000 69,375,000



5.2 Biên tập bộ bản đồ phân bố di sản tỷ lệ 1/100.000 92,500,000



5.2.1 Biên tập bản đồ phân bố di sản địa chất khu vực
CVĐC Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.000



tháng công
CG 0.25 92,500,000 23,125,000



5.2.2 Biên tập bản đồ phân bố di sản văn hóa, địa văn
hóa khu vực CVĐC Lạng Sơn tỷ  1/100.000



tháng công
CG 0.25 92,500,000 23,125,000



5.2.3 Biên tập bản đồ phân bố hệ thống hang động khu
vực CVĐC Lạng Sơn tỷ lệ 1/100.000



tháng công
CG 0.25 92,500,000 23,125,000



5.2.4
Biên tập tích hợp bản đồ phân bố các giá trị di sản
địa chất,  hang động và địa văn hóa CVĐC Lạng
Sơn tỷ lệ 1/100.000



tháng công
CG 0.25 92,500,000 23,125,000



5.3 Lập báo cáo khoa học tổng kết thực hiện dự án tháng công
CG 1 92,500,000 92,500,000



B Chi phí khác 424,425,000



1



Chi   công   tác  phí  phục   vụ   công   tác  khảo   sát,
đánh giá   tổng  quan hiện   trạng,  khoanh vùng,
xác định diện phân bố cho các điểm/cụm điểm
di sản (16 người, 25 ngày, chia thành 02 đợt)



195,200,000



Phụ cấp lưu trú  (16 người  x 25 ngày  x 200.000
đ/người/ngày) ngày 400 200,000 80,000,000



Tiền thuê phòng nghỉ (16 người x 24 đêm
 x 300.000 đ/người/đêm) đêm 384 300,000 115,200,000



2 Chi phí vận chuyển cán bộ đi khảo sát (03 xe 07
chỗ,  25 ngày, chia 2 đợt)



ca xe
(ngày) 75 2,000,000 150,000,000



3 In các loại bản đồ địa hình phục vụ khảo sát 35,550,000
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3.1
Các loại bản đồ địa hình 1:10.000 (toàn bộ diện
tích  của  CVĐC là  144  tờ  bản  đồ  địa  hình  tỷ  lệ
1/10.000) (5 bộ)



tờ 720 45,000 32,400,000



3.2 Bản đồ địa hình 1/50000 (14 tờ) (5 bộ) tờ 70 45,000 3,150,000
4 Vật tư thực địa (khái toán) 8,000,000
5 Vật tư văn phòng phẩm (khái toán) 5,000,000
6 Công tác in ấn bàn giao sản phẩm 20,675,000



6.1 Sơ đồ phân vùng di sản layout A0 tỷ lệ 1/50.000 (2
tờ x 5 bộ) Tờ 10 85,000 850,000



6.2 Sơ đồ khoanh vùng di sản  tỷ lệ 1/10.000 (dự kiến:
80 tờ x 5 bộ) Tờ 80 85,000 6,800,000



6.3 Sơ đồ phân vùng di sản layout A0 tỷ lệ 1/100.000 (
1tờ x 5 bộ) Tờ 5 85,000 425,000



6.4 Hồ sơ các cụm điểm di sản (5 bộ) Bộ 5 500,000 2,500,000



6.5 Bản đồ phân bố di sản địa chất khu vực CVĐC  tỷ
lệ 1/50.000  và 1/100.000  (3 tờ x 5 bộ) Tờ



15 85,000 1,275,000



6.6
Bản đồ phân bố di sản văn hóa, địa văn hóa khu
vực CVĐC  tỷ lê 1/50.000 và 1/100.000 (3 tờ x 5
bộ)



Tờ
15 85,000 1,275,000



6.7 Bản  đồ  phân  bố  hệ  thống  hang  động  khu  vực
CVĐC  tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000 (3 tờ  x 5 bộ) Tờ



15 85,000 1,275,000



6.8
Bản đồ phân bố các giá trị  di sản địa chất,  hang
động  và  địa  văn  hóa  CVĐC   tỷ  lệ  1/50.000  và
1/100.000 (3 tờ  x 5bộ)



Tờ
15 85,000 1,275,000



6.9 Báo cáo kết quả ( 5 bộ) (in màu) Báo cáo 5 1,000,000 5,000,000



7 Nghiệm thu, xét duyệt, bàn giao sản phẩm (khái
toán) 10,000,000



8 Kinh phí thẩm định giá 10,000,000



9 Chi phí thuê tư vấn xây dựng Hồ sơ mời thầu 10,000,000
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Tổng cộng (A+B  ) 1,323,175,000 (đã gồ 10% VAT)



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











Phụ lục 3.6



 Khái toán kinh phí bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản CVĐC Lạng Sơn



ĐVT: đồng



STT Nội dung Đơn vị
tính Căn cứ



Khối lượng Đơn giá Thành tiền



Lập hồ sơ khoa học di tích trình xếp
hạng cấp quốc gia năm 2022
đối với Di chỉ khảo cổ học Hang Phja
Thạng, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan



A Kinh phí điền dã, sưu tầm, thu thập
thông tin lập Hồ sơ lý lịch di tích 12,880,000



1 Công tác phí đi lại, khảo sát thực địa (4
người) Ngày 6 120,000 2,880,000



Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định



chế độ công tác phí, chế độ chi hội
nghị



2
Tra cứu, sưu tầm và photo tài liệu tại các
Viện nghiên cứu, Bảo tàng Lịch sử Quốc
gia….



Khoán 5,000,000



Thông tư số 275/2016/TT-BTC ngày
14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy



định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý
và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ



3 Phương tiện điền dã, khảo sát: Chi phí xăng
dầu xe ô tô (khoảng 40km) 6 ngày Lít/ngày 20 25,000 3,000,000 Theo thực tế



4 Chi bồi dưỡng người dẫn đường, cung cấp
thông tin, tư liệu… Người 10 200,000 2,000,000 Theo thực tế



B Xây dựng hồ sơ khoa học 67,050,000
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1 Soạn thảo, viết lý lịch di tích Khoán 1 người 3,000,000 3,000,000 Theo thực tế



2
In ấn: Lý lịch di tích, sơ đồ, bản đồ đường
đi đến di tích, bản thống kê hiện vật có tại
di tích…



Bộ 09 bộ 150,000 1,350,000 Theo thực tế



3 Chụp ảnh, rửa ảnh khảo tả di tích, soạn lời
chú thích và đóng quyển ảnh Bộ 09 bộ 300,000 2,700,000 Theo thực tế



4 Kinh phí đo đạc, vẽ bản đồ, sơ đồ khoanh
vùng bảo vệ di tích (dự kiến 11ha, 9 bản đồ) 30,000,000



Quyết định số 791/QĐ-UBND
ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Lạng



Sơn, Bảng 5: Đơn giá trích đo địa
chính thửa đất



5



Kinh phí thực hiện bản vẽ kỹ thuật
di chỉ khảo cổ học (Mặt bằng tổng thể, mặt
cắt (địa tầng...) (Bao gồm: Thuê chuyên gia,
công tác phí, tiền ngủ, thuê xe đi lại, công
vẽ...)



25,000,000
Thông tư số 67/2019/BTC



ngày 23/9/2019 của Bộ Tài chính, tại
điểm a, d, khoản 6, điều 4



6 Kinh phí thực hiện bản vẽ hiện vật khảo
cổ (Thuê chuyên gia Viện khảo cổ) Bản vẽ 50 100,000



5,000,000



C Hội đồng khoa học thẩm định hồ sơ di tích 12,420,000



1 Họp Hội đồng Khoa học đơn vị Bảo tàng xem xét hồ sơ khoa học trước khi trình lên Sở VHTTDL (2 cuộc)4,100,000
1.1 Chủ tịch Hội đồng Người 1 300,000 600,000
1.2 Phó Chủ tịch Hội đồng, Thành viêm hội đồngNgười 6 200,000 2,400,000
1.3 Thư ký Người 1 150,000 300,000
1.4 In tài liệu họp Bộ 8 50,000 800,000 Theo thực tế



2 Họp Hội đồng Khoa học Sở VHTTDL thẩm định hồ sơ di tích. (2 cuộc) 3,600,000
2.1 Chủ tịch hội đồng Người 1 300,000 600,000
2.2 Phó Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng Người 5 200,000 2,000,000
2.3 Thư ký Người 1 150,000 300,000
2.4 In tài liệu họp Bộ 7 50,000 700,000 Theo thực tế
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3 Hội nghị thẩm định Hồ sơ di tích (mời các cơ quan liên quan tham gia thẩm định hồ sơ…)Cuộc 1  4,720,000
3.1 Tổ trưởng tổ thẩm định Người 1 300,000 300,000
3.2 Thành viên tổ thẩm định Người 5 200,000 1,000,000
3.3 Thư ký Người 1 150,000 150,000
3.4 Đại biểu mời tham dự Người 15 100,000 1,500,000
3.5 In tài liệu họp Bộ 18 70,000 1,260,000 Theo thực tế
3.6 Nước uống, ăn nhẹ Người 17 30,000 510,000 Thông tư 40/2017/TT-BTC



D  Trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt 8,600,000
1 Công tác phí đi Hà Nội nộp hồ sơ và nhận bằng (3 người)Ngày 4 200,000 2,400,000 Thông tư 40/2017/TT-BTC
3 Phụ cấp lưu trú Đêm 3 300,000 2,700,000
4 Chi phí xăng xe ô tô ( 2 ngày) Lít 70 25,000 3,500,000 Theo thực tế
Tổng 100,950,000
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Phụ lục 3.7



Khái toán kinh phí mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  = 23,210



TT Hạng mục công việc



Các loại
mức
lương
theo thời
gian



Mức lương Số
chuyên
gia



(người)



Số
tháng
làm
việc



Thành tiền
Ghi chú



(1000đ/
tháng)



USD/
tháng USD VNĐ



I Công lao động của chuyên gia 1,002,649,750



1 Thù   lao   tư   vấn   chuyên  môn   chuyên   gia
quốc tế 3.50 881,399,750



1.1



Tư vấn tại thực địa: Phân tích, đánh giá hiện
trạng bảo tồn và phát huy các giá trị  di sản
khu vực CVĐC Lạng Sơn, đề xuất giải pháp
đáp ứng các yêu cầu thẩm định (hoặc thẩm
định lại)



Mức 2
(chuyên
gia cao
cấp -



Senior
level)



10,850 1 0.50 5,425 125,914,250



UNESCO HR Manual,
December 2009  quy định mức
chi thù lao cho các chuyên gia



tư vấn quốc tế



1.2



Phân tích S.W.O.T các giá trị di sản địa chất,
văn hoá và đa dạng sinh học để đảm bảo tính
đại  diện  đầy  đủ  của  chúng  làm  cơ  sở  xây
dựng tuyến tham quan trong khu vực CVĐC



10,850 1 0.50 5,425 125,914,250
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1.3



- Tư vấn biên tập nội dung, thiết kế hệ thống
biển bảng thuyết minh, tờ rơi, sách giới thiệu,
xác định các vị trí đặt biển, điểm dừng chân
khu vực CVĐC.
- Tư vấn công tác tổ chức Hội nghị quốc tế;
- Tư vấn xây dựng nội dung các Trung tâm
thông tin khu vực CVĐC;
-  Tư  vấn  công  tác  tuyên  truyền,  giáo  dục,
nâng cao nhận thức cộng đồng;
- Tư vấn công tác hội nhập quốc tế;
- Tư vấn đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ liên
quan khác.



10,850 1 1.50 16,275 377,742,750



1.4



Tư vấn, kiểm tra hình thức, nội dung hồ sơ
trình UNESCO công nhận CVĐC Lạng Sơn
là  CVĐC  Toàn  cầu  và  chuẩn  bị  đón  đoàn
chuyên gia thẩm định UNESCO.



10,850 1 1.00 10,850 251,828,500



2 Kinh phí chuyên gia trong nước 121,250,000



2.1



Cùng chuyên gia Quốc tế: Tư vấn tại thực
địa: Phân tích, đánh giá hiện trạng bảo tồn và
phát huy các giá trị di sản khu vực CVĐC
Lạng Sơn, đề xuất giải pháp đáp ứng các yêu
cầu thẩm định (hoặc thẩm định lại)



50,000,000



Phục lục Lương CG - Áp dụng
TT02/2015/TT-BLĐTBXH



Mức 1 35,000,000 1 0.50 17,500,000



Mức 2 25,000,000 1 1.00 25,000,000



Mức 3 15,000,000 1 0.50 7,500,000



2.2



Cùng chuyên gia Quốc tế: Phân tích S.W.O.T
các giá trị di sản địa chất, văn hoá và đa dạng
sinh học để đảm bảo tính đại diện đầy đủ của
chúng làm cơ sở xây dựng tuyến tham quan
trong khu vực CVĐC;



37,500,000



Mức 1 35,000,000 1 0.50 17,500,000



Mức 2 25,000,000 1 0.50 12,500,000



Mức 3 15,000,000 1 0.50 7,500,000



2.3
Cùng chuyên gia quốc tế tư vấn xây dựng các
nhiệm vụ chi tiết cho CVĐC Lạng Sơn thực
hiện trong năm 2022 - 2023



33,750,000
Mức 1 35,000,000 1 0.50 17,500,000
Mức 2 25,000,000 1 0.50 12,500,000
Mức 3 15,000,000 1 0.25 3,750,000



Mức 2
(chuyên
gia cao
cấp -



Senior
level)



UNESCO HR Manual,
December 2009  quy định mức
chi thù lao cho các chuyên gia



tư vấn quốc tế
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II Nội dung chi Đơn vị tính Khối
lượng



Đơn giá
 (1000 đ) Thành tiền VND



Chi khác 173,650,341



3.1 Vé máy bay khứ hồi Pháp-Hà Nội và ngược
lại vé 1 84,350,341 84,350,341



1



Thuê xe ô tô vận chuyển phục vụ đoàn
chuyên gia trong quá trình khảo sát  trong địa
bàn CVĐC Lạng Sơn (01 xe 16 chỗ x10
ngày)



ca xe/ngày 11 3,000,000 33,000,000



2 Hỗ trợ tiền ăn ngủ tại thực địa chuyên gia
trong nước (5 người x 10 ngày) 26,000,000



Phụ cấp  lưu trú (5 người x 11ngày) ngày 55 200,000 11,000,000 Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28/4/2017 của Bộ Tài



chính quy định chế độ công tác
phí, chế độ chi hội nghị



Tiền ngủ (5người x 10 đêm) ngày 50 300,000 15,000,000



3 Hỗ trợ tiền ăn ngủ tại thực địa chuyên gia
UNESCO (01 người x 10 ngày) 26,800,000



Thông tư số 71/2018/TT-BTC
ngày 10/8/2018 quy định chế
độ tiếp khách nước ngoài vào
làm việc tại Việt Nam, chế độ
chi tổ chức hội nghị, hội thảo



quốc tế tại Việt Nam và chế độ
tiếp khách trong nước



Tiền ăn (01người x 11ngày) ngày 11 800,000 8,800,000



Tiền ngủ (01người x10 ngày) ngày 10 1,800,000 18,000,000



4 Vật tư, văn phòng phẩm, vật tư phục vụ thực
địa 3,500,000 PL vật tư TĐ-VP



III Tổng cộng (I + II) 1,176,300,091



IV Thuế GTGT 10% x III 117,630,009



V Tổngchi chi phí thuê chuyên gia 1,293,930,100 (đã bao gồm chi phí thẩm định
giá,  chi phí thuê tư vấn xây
dựng Hồ sơ mời thầu)
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1.Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 04 năm 2015, Bộ tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ về
hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng
ngân sách nhà nước
- Điều 7, mục 2b. Thuê chuyên gia nước  ngoài
2.Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 01 năm 2015, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Quy định mức
lương tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thấu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử
dụng vốn nhà nước
- Điều 3, Thuê chuyên gia trong nước3. Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 28 tháng 4 năm 2017 về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
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4,256,937



808,818,000



113,022,000
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Phụ lục 3.8



Khái toán kinh phí thuê chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  = 23.660 VND, 1 EURO = 25.825 VND (theo Thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2023 của Kho Bạc nhà nước)
Đơn vị tính: nghìn đồng



TT Hạng mục
Các loại
mức
lương
chuyên
gia theo
thời gian



Mức lương Số
chuyên
gia



(người)



Số tháng
làm việc



Tổng kinh phí
Ghi chúUSD/



tháng
(1000đ/
tháng) USD VNĐ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



I  Kinh phí thuê chuyên gia tư vấn 1.75 542,566,500



1
Nghiên cứu, tư vấn xây dựng các
tuyến tham quan trong vùng CVĐC
Lạng Sơn



109,177,750
UNESCO HR Manual, December 2009  quy
định mức chi thù lao cho các chuyên gia tư



vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750
Mức 1 40,000,000 1 0.50 20,000,000
Mức 2 30,000,000 1 0.50 15,000,000
Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



2 Tư vấn trưng bày Trung tâm thông
tin trong vùng CVĐC Lạng Sơn



173,355,500
UNESCO HR Manual, December 2009  quy
định mức chi thù lao cho các chuyên gia tư



vấn quốc tế



10,850 1 0.50 5,425 128,355,500
Mức 1 40,000,000 1 0.50 20,000,000
Mức 2 30,000,000 1 0.50 15,000,000
Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



3



Tư vấn thiết kế, biên tập nội dung
bảng biển thuyết minh các tuyến
tham quan Công viên địa chất Lạng
Sơn,  mô hình 2D/3D mô phỏng câu
chuyện về đại diện của các loài động
vật đã tuyệt chủng; khu vực check-in
tại các điểm trên 04 tuyến du lịch
Công viên địa chất Lạng Sơn



173,355,500



UNESCO HR Manual, December 2009  quy
định mức chi thù lao cho các chuyên gia tư



vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.50 5,425 128,355,500
Mức 1 40,000,000 1 0.50 20,000,000
Mức 2 30,000,000 1 0.50 15,000,000



Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



4



Tư vấn xác định các vị trí lắp đặt hệ
thống biển, bảng, mô hình 2D/3D mô
phỏng  câu  chuyện  về  đại  diện  của
các  loài  động  vật  đã  tuyệt  chủng,
khu  vực  check-in  tại  các  điểm trên
04 tuyến du lịch Công viên địa chất
Lạng Sơn



86,677,750



UNESCO HR Manual, December 2009  quy định
mức chi thù lao cho các chuyên gia tư vấn quốc



tế
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Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750
Mức 1 40,000,000 1 0.25 10,000,000



Mức 2 30,000,000 1 0.25 7,500,000



Nội dung chi Mức 3 20,000,000 1 0.25 5,000,000
II Chi khác 64,096,900



1
Thuê ô tô vận chuyển khảo sát khu
vực CVĐC Lạng Sơn (3 đợt x 04
ngày/đợt) (xe Landcuser 7 chỗ)



Ca xe 12 2,500,000 30,000,000



2 Công tác phí cho chuyên gia khảo sát
thực địa (3 đợt x 04 ngày/đợt)



2.1 Chuyên gia Quốc tế
Phụ cấp tiền ăn (1 người x 3 đợt x 04
ngày) người/ngày 12 600,000 7,200,000



Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018
quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm
việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị,



hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp
khách trong nước



Phụ cấp tiền ngủ (1 người x 3 đợt x
03 đêm ) người/ngày 9 800,000 7,200,000



2.2 Chuyên gia trong nước



Phụ cấp  tiền ăn (3 người x 3cđợt x
04 ngày) người/ngày 36 200,000 7,200,000 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017



của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí,
chế độ chi hội nghịTiền ngủ (3 người x 3 đợt x 03 đêm) người/đêm 27 300,000 8,100,000



3 Photo, in ấn tài liệu (khái toán)
(3.000.000 x 1 năm) 3,000,000



4 Vật tư văn phòng, thực địa (khái
toán) (1396.901 đ/năm x1) 1,396,900



III Thuê thẩm định gía 6,000,000



4



Tư vấn xác định các vị trí lắp đặt hệ
thống biển, bảng, mô hình 2D/3D mô
phỏng  câu  chuyện  về  đại  diện  của
các  loài  động  vật  đã  tuyệt  chủng,
khu  vực  check-in  tại  các  điểm trên
04 tuyến du lịch Công viên địa chất
Lạng Sơn



UNESCO HR Manual, December 2009  quy định
mức chi thù lao cho các chuyên gia tư vấn quốc



tế
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IV Thuê tư vấn xây dựng Hồ sơ mời
thầu 6,000,000



III Tổng cộng (I + II+III+IV ) 618,663,400
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Phụ lục 3.9
Khái toán kinh phí thuê chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2024



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  = 23.660 VND, 1 EURO = 25.825 VND (theo Thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2023 của Kho Bạc nhà nước)



Đơn vị tính: nghìn đồng



TT Hạng mục



Các loại mức
lương chuyên
gia theo thời



gian



Mức lương



Số chuyên gia
(người)



Số tháng
làm việc



Tổng kinh phí



Ghi chúUSD/
tháng



(1000đ/
tháng) USD VNĐ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I  Kinh phí thuê chuyên gia tư vấn 1.00 547,566,500



1
Khảo sát đánh giá chuẩn bị cho công tác
đánh giá CVĐC Lạng Sơn (Dự kiến
tháng 7 năm 2024)



86,677,750



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750
Mức 1 40,000,000 1 0.25 10,000,000
Mức 2 30,000,000 1 0.25 7,500,000



Mức 3 20,000,000 1 0.25 5,000,000



2



91,677,750



Xây dựng đường mòn địa chất trong
Công viên địa chất Lạng Sơn; phòng
trưng bày về sự tiến hóa của sự sống kỷ
Trias và hóa thạch Cúc đá tại xã Bắc
Thủy,  huyện Chi Lăng; phòng trưng bày
triển lãm về các loài thú có vú đầu tiên ở
khu vực Thác Bản Khiếng và trưng bày
tại không gian ngoài trời ở Mỏ than Na
Dương, huyện Lộc Bình; phòng trưng
bày triển lãm về sự tiến hóa của loài
người trong vùng Công viên địa chất
Lạng Sơn tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc
Sơn, huyện Bắc Sơn; mô hình 2D/3D mô
phỏng câu chuyện về đại diện của các
loài động vật đã tuyệt chủng, khu vực
check-in và bãi đỗ xe tại các điểm tham
quan vùng Công viên địa chất Lạng Sơn,



Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750
UNESCO HR Manual, December



2009  quy định mức chi thù lao cho
các chuyên gia tư vấn quốc tế



Mức 1 40,000,000 1 0.25 10,000,000



Mức 2 30,000,000 1 0.25 7,500,000
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Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



3
Xây dựng nội dung cho hướng dẫn viên
điện tử âm thanh (phục vụ thẩm định
CVĐC Lạng sơn dự kiến 7/2024)



86,677,750



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750



Mức 1 40,000,000 1 0.25 10,000,000



Mức 2 30,000,000 1 0.25 7,500,000



Mức 3 20,000,000 1 0.25 5,000,000



4
Tư vấn xây dựng và triển khai quy trình
bảo trì thống nhất các điểm di sản của
Công viên địa chất Lạng Sơn



86,677,750



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế
Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750
Mức 1 40,000,000 1 0.25 10,000,000
Mức 2 30,000,000 1 0.25 7,500,000



Mức 3 20,000,000 1 0.25 5,000,000



5 Xây dựng Poster “Tiến trình hình thành
CVĐC  UGGp” (Time Spiral)



86,677,750



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750



Mức 1 40,000,000 1 0.25 10,000,000



2



Xây dựng đường mòn địa chất trong
Công viên địa chất Lạng Sơn; phòng
trưng bày về sự tiến hóa của sự sống kỷ
Trias và hóa thạch Cúc đá tại xã Bắc
Thủy,  huyện Chi Lăng; phòng trưng bày
triển lãm về các loài thú có vú đầu tiên ở
khu vực Thác Bản Khiếng và trưng bày
tại không gian ngoài trời ở Mỏ than Na
Dương, huyện Lộc Bình; phòng trưng
bày triển lãm về sự tiến hóa của loài
người trong vùng Công viên địa chất
Lạng Sơn tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc
Sơn, huyện Bắc Sơn; mô hình 2D/3D mô
phỏng câu chuyện về đại diện của các
loài động vật đã tuyệt chủng, khu vực
check-in và bãi đỗ xe tại các điểm tham
quan vùng Công viên địa chất Lạng Sơn,
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Mức 2 30,000,000 1 0.25 7,500,000



Mức 3 20,000,000 1 0.25 5,000,000



6 Tư vấn xây dựng tuyến du lịch kết nối
với hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng



109,177,750



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.25 2,713 64,177,750



Mức 1 40,000,000 1 0.50 20,000,000



Mức 2 30,000,000 1 0.50 15,000,000



Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



II Chi khác 92,500,000



1
Thuê ô tô vận chuyển khảo sát khu vực
CVĐC Lạng Sơn (2 đợt x 08 ngày/đợt)
(xe Landcuser 7 chỗ)



Ca xe 16 2,500,000 40,000,000 Theo thực yế



2 Công tác phí cho chuyên gia khảo sát
thực địa (2 đợt x 08 ngày/đợt)



2.1 Chuyên gia Quốc tế



Phụ cấp tiền ăn (1 người x 2 đợt x 08
ngày) người/ngày 16 600,000 9,600,000



Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày
10/8/2018 quy định chế độ tiếp



khách nước ngoài vào làm việc tại
Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội



nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
và chế độ tiếp khách trong nước



Phụ cấp tiền ngủ (1 người x 2 đợt x 07
đêm) người/ngày 14 800,000 11,200,000



2.2 Chuyên gia trong nước
Phụ cấp  tiền ăn (3 người x 2 đợt x 08
ngày) người/ngày 48 200,000 9,600,000 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày



28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định
chế độ công tác phí, chế độ chi hội



nghịTiền ngủ (3 người x 2 đợt x 07 đêm) người/ngày 42 300,000 12,600,000



3 Photo, in ấn tài liệu (khái toán)
(5.000.000 x 1 năm) 5,000,000



5 Xây dựng Poster “Tiến trình hình thành
CVĐC  UGGp” (Time Spiral)



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế
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4 Vật tư văn phòng, thực địa (khái toán)
(4.500.000 đ/năm x1) 4,500,000



III Chi phí thuê thẩm định giá 6,000,000



IV
Chi phí thuê tư vấn xây dựng Hồ sơ mời
thầu



6,000,000



Tổng cộng (I + II+III+IV  ) 652,066,500
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Phụ lục 3.10



Khái toán kinh phí thuê chuyên gia tư vấn xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2025



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  = 23.660 VND, 1 EURO = 25.825 VND (theo Thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2023 của Kho Bạc nhà nước)



Đơn vị tính: nghìn đồng



TT Hạng mục



Các loại mức
lương chuyên
gia theo thời



gian



Mức lương



Số chuyên gia
(người)



Số tháng
làm việc



Tổng kinh phí



Ghi chúUSD/
tháng



(1000đ/
tháng) USD VNĐ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



I  Kinh phí thuê chuyên gia tư vấn 4.00 520,066,500



1
Tư vấn thực hiện các khuyến nghị của
Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO
(GGN) đối với Lạng Sơn;



173,355,500
UNESCO HR Manual, December



2009  quy định mức chi thù lao cho
các chuyên gia tư vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.50 5,425 128,355,500
Mức 1 40,000,000 1 0.50 20,000,000
Mức 2 30,000,000 1 0.50 15,000,000
Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



2



Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển du
lịch ở CVĐC Lạng Sơn (quảng bá hình
ảnh, thu hút đầu tư, sản phẩm du lịch, sản
phẩm địa phương, truyền thông...)



173,355,500



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế



Quốc tế 10,850 1 0.50 5,425 128,355,500



Mức 1 40,000,000 1 0.50 20,000,000



Mức 2 30,000,000 1 0.50 15,000,000
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Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



173,355,500



3
Tư vấn xây dựng chương trình tuyên
truyền, quảng bá, giáo dục, nâng cao



nhận thức cộng đồng 2025-2026



Quốc tế 10,850 1 0.50 5,425 128,355,500



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho



các chuyên gia tư vấn quốc tế



Mức 1 40,000,000 1 0.50 20,000,000
Mức 2 30,000,000 1 0.50 15,000,000



Mức 3 20,000,000 1 0.50 10,000,000



Nội dung chi Đơn vị tính Khối lượng Đơn giá
 (1000 đ) Thành tiền



II Chi khác 83,067,800



1
Thuê ô tô vận chuyển khảo sát khu vực
CVĐC Lạng Sơn (2 đợt x 08 ngày/đợt)
(xe Landcuser 7 chỗ)



Ca xe 16 2,500,000 40,000,000 Theo thực tế



2 Công tác phí cho chuyên gia khảo sát
thực địa (2 đợt x 08 ngày/đợt)



2.1 Chuyên gia Quốc tế



Phụ cấp tiền ăn (1 người x 2 đợt x 08
ngày) người/ngày 16 600,000 9,600,000



Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày
10/8/2018 quy định chế độ tiếp



khách nước ngoài vào làm việc tại
Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội



nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
và chế độ tiếp khách trong nước



Phụ cấp tiền ngủ (1 người x 2 đợt x 08
ngày) người/ngày 16 800,000 12,800,000



2.2 Chuyên gia trong nước



2



Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển du
lịch ở CVĐC Lạng Sơn (quảng bá hình
ảnh, thu hút đầu tư, sản phẩm du lịch, sản
phẩm địa phương, truyền thông...)



UNESCO HR Manual, December
2009  quy định mức chi thù lao cho
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Phụ cấp  tiền ăn (3 người x 2 đợt x 08
ngày) người/ngày 48 200,000 PL10 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày



28/4/2017 của Bộ Tài chính quy
định chế độ công tác phí, chế độ chi



hội nghịTiền ngủ (3 người x 2 đợx 07 đêm) người/ngày 42 300,000 12,600,000



3 Photo, in ấn tài liệu (khái toán)
(3.567.800 x 1 năm) 3,567,800 Theo thực tế



4 Vật tư văn phòng, thực địa (khái toán)
(4.500.000 đ/năm x1) 4,500,000 Theo thực tế



III Chi phí thuê thẩm định giá 6,000,000



IV Chi phí thuê tư vấn xây dựng Hồ sơ mời
thầu



6,000,000



Tổng cộng (I + II +III+IV) 615,134,300
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Phụ lục 3.11



Khái toán kinh phí xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Lạng Sơn gắn với du lịch địa chất ở CVĐC Lạng Sơn
ĐVT: đồng



TT Nội dung công việc Đơn vị
tính Khối lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú



1



Thiết kế logo, Video Clip, Đồ họa, in
ấn tờ rơi cho CVĐC Lạng Sơn,
Website và cập nhật cơ sở dữ liệu
CVĐC Lạng Sơn năm 2022 242,200,000



2
Tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu về di sản
địa chất, Công viên địa chất Lạng
Sơn" năm 2022 (02 ngày)



67,750,000



Vận  dụng  mức  chi  tại  Nghị  quyết  số
163/2014/NQ-HĐND  ngày  11/12/2014  về
một số nội dung mức chi kinh phí thực hiện
nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại
cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn



2.1
Bồi dưỡng Ban Giám khảo (01 ngày
chấm Vòng Sơ khảo và 01 ngày chấm
Vòng chung kết)



Người 5 250,000 2,500,000



2.2
Bồi dưỡng Ban Thư ký (01 ngày
chấm Vòng Sơ khảo và 01 ngày chấm
Vòng chung kết)



Người 4 150,000 1,200,000



2.3 Thuê hội trường (01 ngày tổng duyệt
và 01 ngày tổ chức thi) Ngày 2 10,000,000 20,000,000 Theo thực tế



2.4 Khung standee Cái 10 650,000 6,500,000



2.5 Văn phòng phẩm phục vụ BGK, Thư
ký và các thí sinh Bộ 35 100,000 3,500,000 Theo thực tế
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2.6 In Giấy chứng nhận (gồm Giấy và
khung) Chứng nhận 20 117,500 2,350,000 Theo thực tế



2.7 Quà lưu niệm Xuất 20 300,000 6,000,000 Theo thực tế
2.8 Cờ lưu niệm Cờ 20 100,000 2,000,000 Theo thực tế



2.9



Quà cho 20 khán giả tham gia phần
thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm về
Công viên địa chất, Công viên địa
chất Lạng Sơn trên phần mềm Kahoot
có kết quả cao nhất



Người 20 100,000 2,000,000



2.10



Giải cho Vòng sơ khảo
03 giải Nhất x 1.500.000 VNĐ
04 giải Nhì x 500.000 VNĐ
05 giải Ba x 300.000 VNĐ



8,000,000



Vận dụng mức chi tại Nghị quyết số
163/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về



một số nội dung mức chi kinh phí thực hiện
nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại



cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn2.11



Giải Vòng chung kết
01 giải Nhất: 3.000.000 VNĐ
02 giải Nhì: 2.000.000 VNĐ x 02 giải =
4.000.000 VNĐ
03 giải Ba x 1.000.000 VNĐ = 3.000.000
VNĐ
05 giải khuyến khích x 500.000 VNĐ =
2.500.000 VNĐ; 01 giải thí sinh nhỏ tuổi
nhất: 300.000 VNĐ; 01 giải thí sinh,
nhóm thí sinh sáng tạo nhất: 300.000
VNĐ; 01 thí sinh, nhóm thí sinh ấn tượng
nhất: 300.000 VNĐ, thí sinh, nhóm thí
sinh tài năng nhất: 300.000 VNĐ



13,700,000



3 Xây dựng Bản tin Công viên địa chất
Lạng Sơn 109,980,000



3.2 Viết bài cho Bản tin (22 bài)  x 3 Bản tin
= 66 bài Bài 66 180,000 11,880,000 Thuê khoán chuyên môn



3.3 Mua ảnh (03 Bản tin) Cái 15 200,000 9,000,000 Theo thực tế
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3.4 Biên dịch Bản tin ( 40 trang (350
từ/trang) x 3 bản tin) Trang 40 180,000 21,600,000



Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày
10/8/2018 quy định chế độ tiếp khách nước



ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ
chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại



Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước



3.5 In Bản tin Công viên địa chất Lạng Sơn
(150 quyển x 3 Bản tin) Quyển 150 150,000 67,500,000 Theo thực tế



4 Thiết kế và sản xuất đồ lưu niệm, tặng
phẩm Bộ 100 300,000 60,000,000 Theo thực tế



5
Biên tập bài, ảnh về DSĐC và CVĐC
đưa lên trang web CVĐC Lạng Sơn giai
đoạn 2023-2025 (3 năm)



Bài 100 180,000 36,000,000 Thuê khoán chuyên môn



6 Tái bản Sách cẩm nang Công viên địa
chất Lạng Sơn Quyển 200 110,000 22,000,000 Theo thực tế



7 Tái bản Bưu ảnh (postcard) Công viên
địa chất Lạng Sơn Bộ 100 60,500 6,050,000 Theo thực tế



8
Tổ chức hợp tác với Công ty lữ hành
(khái toán) giai đoạn 2023 -2025 (3
năm)



100,000,000 Theo thực tế



9 Biên soạn tài liệu tờ rơi, biển hiệu,
khẩu hiệu 22,160,000 Theo thực tế



9.1 Biên tập nội dung, thiết kế đồ họa tờ rơi
khổ A4 - 2 mặt cho các tuyến tour du lịch 20,000,000 Theo thực tế



9.2 Dịch tờ rơi sang tiếng Anh, tiếng Trung tờ 12 180,000 2,160,000 Thông tư 71/2018/TT_BTC ngày
10/8/2018



10
Biên tập nội dung, thiết kế đồ họa hướng
dẫn tuyến du lịch địa chất (bản đồ tuyến,
guide book) khu vực CVĐC Lạng Sơn



20,000,000 Theo thực tế



11
Biên tập nội dung, thiết kế đồ họa sách
giới thiệu về công viên địa chất Lạng
Sơn



20,000,000 Theo thực tế



12 Dịch sách giới thiệu về CVĐC Lạng Sơn
sang tiếng anh Trang 100 180,000 18,000,000 Theo thực tế
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13 Biên soạn chương trình quay phim quảng
cáo (kịch bản) 20,000,000 Theo thực tế



14 Biên soạn quảng cáo thông tin trên
truyền hình, đài 20,000,000 Theo thực tế



15 Biên soạn nội dung họp báo 20,000,000 Theo thực tế



16 Biên soạn nội dung tổ chức hội nghị tài
trợ 20,000,000 Theo thực tế



17
Sưu tầm, biên soạn truyền thuyết, thơ ca,
hò vè vùng Công viên địa chất Lạng Sơn
(khái toán)



20,000,000 Theo thực tế



18 Xây dựng Bộ sách Văn hóa dân gian
vùng Công viên địa chất Lạng Sơn Bộ 100 120,000 12,000,000 Theo thực tế



19 Biên soạn cẩm nang về du lịch địa chất
khu vực CVĐC Lạng Sơn 20,000,000 Theo thực tế



20
Tổ chức thí điểm Tour hoạt động ngoại
khóa, Trại hè thí điểm trong vùng Công
viên địa chất Lạng Sơn (khái toán)



21,125,000 Theo thực tế



21



Xây dựng Tờ rơi,  Tờ gấp về tuyến, tour
và xây dựng Video Clip về các tour,
tuyến du lịch địa chất, di sản trong vùng
Công viên địa chất Lạng sản (khái toán)



40,000,000 Theo thực tế



22
Biên tập các tiêu chí quan hệ đối tác với
các nhà hàng, khách sạn, homestay, nhà
điều hành tour,…



19,698,913 Theo thực tế



23



Thiết kế bảng biển thuyết minh, Demo
phối cảnh các điểm trên 04 tuyến du lịch
Công viên địa chất Lạng Sơn (bãi đỗ xe,
các điểm,  đường mòn,  nền, khu vực
checkin,...), mô hình 2D/3D mô phỏng
câu chuyện về đại diện của các loài động
vật đã tuyệt chủng (khái toán)



350,000,000 Theo thực tế
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24



Xây dựng Video Clip về Tín ngưỡng thờ
mẫu và nghi lễ hầu đồng; Video Clip về
những nét độc đáo, nổi bật của Công viên
địa chất Lạng Sơn



98,000,000 Theo thực tế



25 Xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu
Công viên địa chất Lạng Sơn (khái toán)



98,000,000 Theo thực tế



Tổng: 1,482,963,913
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Phụ lục 3.12



Khái toán kinh phí xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về DSĐC và CVĐC Lạng Sơn



Đơn vị tính: đồng.



TT Nội dung công việc Đơn vị
tính



Khối
lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú



I



Tổ chức Khoá bồi dưỡng, nâng cao
kiến thức tiếng Anh chuyên ngành
đáp ứng yêu cầu quản lý Công viên
địa chất Lạng Sơn năm 2022



97,850,000



II



Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về
di sản địa chất và Công viên địa chất
dành cho các cán bộ công chức, viên
chức, doanh nghiệp tại huyện Bắc
Sơn, Hữu Lũng trong vùng Công viên
địa chất Lạng Sơn năm 2022



40,770,000



III



Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về
Di sản địa chất và Công viên địa chất
hoặc nghiệp vụ du lịch (03 lớp; 100
học viên/lớp)



90,500,000



1 Thiết kế giáo trình 15,000,000 15,000,000 Thuê khoán chuyên môn
2 Thuê Hội trường, âm thanh ngày 3 6,000,000 18,000,000



Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định



chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị



3 Thù lao giảng viên 4 người  x 3 ngày Người 12 1,000,000 12,000,000



4 Nước uống (100 người x 03 ngày) Người 300 30,000 9,000,000



5 Văn phòng phẩm giảng viên 1,050,000
Giấy A0 Tờ 30 15,000 450,000
Bút dạ Chiếc 30 20,000 600,000



6 Tiền nghỉ Giảng viên, Ban tổ chức: 9
người x  3 đêm Người 27 300,000 8,100,000 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày



30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn
lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí



dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng
cán bộ, công chức, viên chức7 Kinh phí đi lại cho giảng viên 4 người Lượt 8 250,000 8,000,000



8 Thuê xe đi lại cho Ban Tổ chức lớp học
(01 xe 16 chỗ x 3 ngày ) Ngày 3 2,800,000 8,400,000 Theo thực tế



9 In tài liệu cho học viên Bộ 300 40,000 12,000,000 Theo thực tế



IV



Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về
Công viên địa chất, xây dựng hình
ảnh làng nghề, sản phẩm tiềm năng
mang thương hiệu Công viên địa chất
toàn cầu UNESCO (02 lớp)



35,350,000



1



Thuê phương tiện đi từ thành phố Lạng
Sơn đến xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng,
xã Yên Phúc, huyện Văn Quan và
ngược lại



Ngày 2 2,800,000 5,600,000 Theo thực tế



2 Tiền công tác phí (6 người x 02 ngày) Người 12 150,000 1,800,000



Quyết định số 14/2018/QĐ-
UBND ngày 30/01/2018 của



UBND tỉnh Lạng Sơn quy định
chế độ công tác phí, chế độ chi hội



nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn



3 Hỗ trợ tiền ăn cho học viên không
hưởng lương từ NSNN Người 104 60,000 6,240,000



Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính
quy định chế độ công tác phí, chế



độ chi hội nghị
4 Ma-két (hội trường lớp học, trao giải



cuộc thi và khu vực dọn vệ sinh) Cái 6 700,000 4,200,000 Theo thực tế



5 In Giấy chứng nhận (gồm Giấy và
khung)



Chứng
nhận 11 110,000 1,210,000 Theo thực tế



6 Văn phòng phẩm phục vụ các Lớp tập
huấn (Giấy A0+bút dạ) Bộ 110 20,000 2,200,000 Theo thực tế
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7 Nước uống phục vụ các Lớp tập huấn Người 110 30,000 3,300,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



8 Mua túi đựng rác, bao tay tự phân huỷ    kg 20 70,000 1,400,000 Theo thực tế



9



Giải thưởng Cuộc thi “Vì một xã Yên
Phúc không rác thải năm 2023” 01 Giải
nhất (1.500.000 đồng); 01 Giải nhì
(1.000.000 đồng); 01 Giải Ba (800.000
đồng) và 01giải khuyến khích (500.000
đồng) = 3.800.000 đồng; Giải thưởng
Cuộc thi “Vì một xã Vạn Linh không
rác thải năm 2023” 01 Giải nhất
(1.500.000 đồng); 01 Giải nhì
(1.000.000 đồng); 02 Giải Ba (800.000
đồng) và 03giải khuyến khích (500.000
đồng) = 5.600.000 đồng



9,400,000



Vận dụng Nghị quyết số
163/2014/NQ-HĐND ngày



11/12/2014 của HĐND tỉnh Lạng
Sơn quy định một số nội dung,



mức chi kinh phí thực hiện nhiệm
vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và
chuẩn tiếp cận pháp luật của người



dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn



V



Lớp tiếng Anh cơ bản ngắn hạn dành
cho Viên chức Ban Quản lý Công viên
địa chất Lạng Sơn và các homestay
đối tác Công viên địa chất Lạng Sơn



50,870,000



1
Thuê phương tiện đi từ thành phố Lạng
Sơn đến xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng
và ngược lại



Ngày 8 2,800,000 22,400,000 Theo thực tế



2 Tiền công tác phí (05 người x 08 ngày) Người 40 150,000 6,000,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



3 Khoán tiền ngủ (05 người x 05 đêm) Người 25 150,000 3,750,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



4 In Giấy chứng nhận (gồm Giấy và
khung)



Chứng
nhận 24 110,000 2,640,000 Theo thực tế



5 Văn phòng phẩm (Giấy A0+bút dạ) Bộ 24 80,000 1,920,000 Theo thực tế



6 Nước uống  (24 người x 08 ngày) Người 192 30,000 5,760,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



7 Hỗ trợ một phần kinh phí cho học viên
không hưởng lương (21 người x 8 ngày) Người 21 50,000 8,400,000



VI



 Tổ chức Cuộc thi "Vẽ di sản địa chất
và  di   sản  văn  hoá  phi   vật   thể  vùng
Công viên địa chất Lạng Sơn trên đá
cuội" 18,300,000



1
Thuê phương tiện đi từ thành phố Lạng
Sơn đến xã Minh Khai, huyện Bình Gia
và ngược lại



Ngày 1 2,800,000 2,800,000 Theo thực tế



2 Tiền công tác phí (5 người x 01 ngày) Người 5 150,000 750,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



3 Bồi dưỡng Ban Giám khảo (06 người x
01 ngày) Người 6 200,000 1,200,000



4 Bồi dưỡng Ban Thư ký (03 người x 01
ngày) Người 3 150,000 450,000



5 Ma-két Cái 1 700,000 700,000 Theo thực tế



6 In Giấy chứng nhận (gồm Giấy và
khung)



Chứng
nhận 9 100,000 900,000 Theo thực tế



7
Văn phòng phẩm phục vụ Ban Giám
khảo, Thư ký và thí sinh



Bộ 40 50,000 2,000,000



8



Giải thưởng Cuộc thi "Vẽ di sản địa
chất và di sản văn hoá phi vật thể
vùng  Công  viên  địa  chất  Lạng  Sơn
trên đá cuội"



9,500,000 Vận dụng NQ163/2014/NQ-HĐND



Giải Nhất: 2.000.000 đồng
02  Giải  nhì:  1.500.000  đồng  =
3.000.000 đồng
03  Giải  ba:  1.000.000  đồng  =
3.000.000 đồng
03 Giải Khuyến kích: 500.000 đồng =
1.500.000 đồng
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VII
Tổ chức hoạt động ngoại khoá tìm
hiểu về  di  sản địa  chất,  Công viên
địa chất, Ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn



18,240,000



1
Thuê phương tiện đi từ thành phố Lạng
Sơn đến thị trấn huyện Bắc Sơn và
ngược lại



Ngày 1 2,800,000 2,800,000 Theo thực tế



2 Tiền công tác phí (5 người x 01 ngày) Người 5 150,000 750,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



3 Ma-két, standee Cái 6 700,000 4,200,000 Theo thực tế



4 In Giấy chứng nhận (gồm Giấy và
khung)



Chứng
nhận 9 110,000 990,000 Theo thực tế



5



Giải thưởng thi rung chuông vàng tại
khuôn viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc
Sơn  (tìm  hiểu  về  di  sản  địa  chất,
Công viên địa chất Lạng Sơn và Ngày
khởi nghĩa Bắc Sơn) 



9,500,000 Vận dụng NQ163/2014/NQ-HĐND



Giải Nhất: 1.500.000 đồng/ giải.
Giải Nhì: 1.000.000 đồng/giải.
Giải Ba: 500.000 đồng/giải.
Giải thưởng cho khán giả: 05 suất quà
trị  giá  50.000  đồng/suất  (05  câu  hỏi
cho khán giả).



Thi hùng biện về 01 di sản địa chất
hoặc 01 điểm di tích lịch sử trên địa
bàn   huyện   Bắc   Sơn   (ngôn   ngữ:
Tiếng Anh)



Giải Nhất:1.000.000 đồng/ giải.
Giải Nhì: 500.000 đồng/giải.
Giải Ba: 300.000 đồng/giải.
02 Khuyến khích: 200.000 đồng/giải.



 Tổ chức trò chơi dân gian trong vùng Công
viên   địa   chất   Lạng   Sơn   (05   trò   chơi   dân
gian)
05 Giải Nhất: 300.000 đồng/ giải.
05 Giải Nhì: 200.000 đồng/giải.
05 Giải Ba: 150.000 đồng/giải.



VIII Tổ chức Lớp hướng dẫn viên du lịch dành
cho cộng đồng



61,600,000



1
Thuê phương tiện đi từ thành phố Lạng
Sơn đến thị trấn huyện Bắc Sơn và
ngược lại



Ngày 10 2,800,000 28,000,000 Theo thực tế



2 Tiền công tác phí (3 người x 10 ngày) Người 30 150,000 4,500,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



3 Khoán iền nghỉ (3 người x 10 đêm) Người 30 150,000 4,500,000



4 Hỗ trợ một phần kinh phí cho học viên
không hưởng lương Người 20 60,000 12,000,000



5 Ma-két Cái 2 700,000 1,400,000 Theo thực tế



6 In Giấy chứng nhận (gồm Giấy và
khung)



Chứng
nhận 20 110,000 2,200,000 Theo thực tế



7 Văn phòng phẩm 3,000,000 Theo thực tế



8 Nước uống Người 20 30,000 6,000,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



IX



Tập huấn về di  sản địa  chất,  Công
viên  địa  chất,  Công  viên  địa  chất
toàn cầu UNESCO và triển khai hoạt
động bảo vệ môi trường “Vì một xã
Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch
–  đẹp,  tiêu  biểu  trong  vùng  Công
viên địa chất Lạng Sơn” 16,450,000
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1
Thuê phương tiện đi từ thành phố Lạng
Sơn đến xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn và
ngược lại



Ngày 1 3,500,000 3,500,000 Theo thực tế



2 Tiền công tác phí Người 15 150,000 2,250,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



3 Ma-két (hội trường và khu vực dọn vệ
sinh) Cái 4 700,000 2,800,000 Theo thực tế



4 In Giấy chứng nhận (gồm Giấy và
khung)



Chứng
nhận 5 110,000 550,000 Theo thực tế



5 Mua bao tay Hộp 5 20,000 100,000 Theo thực tế
6 Túi tự phân hủy Kg 30 65,000 1,950,000 Theo thực tế



7



Giải  thưởng  Cuộc  thi  “Vì  một  xã  Vũ
Lăng, huyện Bắc Sơn xanh – sạch – đẹp,
tiêu biểu trong vùng Công viên địa chất
Lạng Sơn”



5,300,000



Vận dụng NQ163/2014/NQ-
HĐND



01 giải Nhất: 1.500.000 đồng
01 giải Nhì: 1.000.000 đồng
01 giải Ba: 800.000 đồng
04 giải khuyến khích mỗi giải 500.000
đồng = 2.000.000 đồng



X



Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến
thức tiếng Anh chuyên ngành ngắn
hạn đáp ứng yêu cầu quản lý CVĐC
và chohomestay,  hướng dẫn viên du
lịch trong vùng Công viên địa chất
Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025



124,400,000



1 Xây dựng nội dung tài liệu Lớp 2 8,000,000 16,000,000 Thuê khoán chuyên môn



2 Thuê Hội trường, âm thanh, trang trí 5
ngày x 2 lớp ngày 10 3,000,000 30,000,000



3 Thù lao giảng viên 2 người  x 05 ngày x
2 lớp Người 20 1,000,000 20,000,000



4 Tiền nghỉ Giảng viên, Ban tổ chức: 8
người x  9 đêm Người 72 300,000 21,600,000



5 Văn phòng phẩm 4,000,000
Văn phòng phẩm học viên 3,200,000 Theo thực tế
Túi đựng tài liệu: 20 người x 2 lớp Chiếc 40 50,000 2,000,000 Theo thực tế
Số ghi Cuốn 40 20,000 800,000 Theo thực tế
Bút viết Chiếc 40 10,000 400,000 Theo thực tế
Văn phòng phẩm giảng viên 800,000
Giấy A0 Tờ 40 15,000 600,000 Thuê khoán chuyên môn
Bút dạ Chiếc 10 20,000 200,000



Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định



chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị



6 Kinh phí đi lại cho giảng viên 2 người x
500.000đ/lượt đi về x 2 lượt x 2 lớp Lượt 8 500,000 4,000,000



7 Thuê xe đi lại cho Ban Tổ chức lớp học
(01 xe 7 chỗ x 10 ngày ) Ngày 10 2,800,000 28,000,000



8 In tài liệu cho học viên Bộ 20 40,000 800,000



XI
Triển hoạt động nâng cao nhận thức cộng
đồng tại các trường học và các dự án cộng
đồng



90,055,400 Thông tư 40/2017/TT-BTC



XII



 Khảo sát, phát triển hành động chống biến
đổi khí hậu (quản lý chất thải, sử dụng thay
thế chai nhựa, v.v.), phát triển sản phẩm
mang Logo Công viên địa chất,  xây dựng
làng nghề vùng Công viên địa chất Lạng
Sơn,…



70,000,000 Thông tư 40/2017/TT-BTC



XIII Xây dựng bộ sách hoạt hình (Cartoon
Book) về Công viên địa chất Lạng Sơn Bộ 200 220,000 44,000,000 Theo thực tế



XIV



Phòng chiếu HQ Video nâng cao nhận thức
cộng đồng, du khách về Công viên địa chất
Lạng Sơn, Đền Bắc Lệ, Tín ngưỡng thờ
Mẫu, nghi lễ hầu đồng, các tuyến du lịch
Công viên địa chất Lạng Sơn (Tuyến du
lịch Công viên địa chất Lạng Sơn số 01)



390,622,000 Theo thực tế



Tổng:  1,149,007,400
(Đã bao gồm 5% vận động xã hội hóa)
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Phụ lục 3.13



Khái toán kinh phí tổ chức hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động của
Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, Mạng lưới Công viên địa chất Khu vực Châu Á - Thái



Bình Dương, Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam



STT Nội dung
Đơn vị



tính
Khối



lượng
Đơn giá Thành tiền Căn cứ Ghi chú



I



Tổ chức Đoàn công tác tham
dự Hội nghị Quốc tế về Công
viên địa chất Châu Á - Thái
Bình Dương lần thứ 7 tại



Thái Lan năm 2022 (06 ngày)



472,491,300



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  =
23.080 đồng, 1 EURO =



24.442 đồng
(căn cứ theo tỷ giá của



Kho Bạc nhà nước tháng
7/2022)



A
Những khoản thanh toán
theo hình thức khoán



109,053,000



1



Tiền thuê phương tiện từ sân
bay khi nhập cảnh đến nơi
công tác và ngược lại khi xuất
cảnh về nước 75 USD/người
(từ Hat Yai, Thái Lan đi Satun,
Thái Lan và ngược lại)



Người 7 1,731,000 12,117,000



Thông tư số
102/2012/TT-BTC ngày
21/6/2012 của Bộ Tài
chính Quy định chế độ
công tác phí cho cán bộ,
công chức Nhà nước đi
công tác ngắn hạn ở
nước ngoài do ngân sách
Nhà nước bảo đảm kinh
phí



2
Tiền thuê phòng nghỉ ở nước
đến công tác:60 USD/người/3
đêm



Người 7 1,384,800 48,468,000



(Phụ lục định mức phụ
cấp; STT 120 Thái Lan)
mức B: 60; 5 đêm; 7
người



3
Tiền ăn và tiêu vặt:
50USD/người/ngày



Người 7 1,154,000 48,468,000
(Phụ lục định mức phụ
cấp; STT 120 Thái Lan)
mức B: 50; 6 ngày



B
Những khoản thanh toán
theo thực tế



112,000,000



1
Tiền vé máy bay khứ hồi:  Hà
Nội (Việt Nam) - Bangkok
(Thái Lan)



Người 7 5,000,000 70,000,000
Theo thực tế (có cuống



phiếu)



2
Tiền vé máy bay khứ hồi:
Bangkok (Thái Lan)  - Hat Yai
(Thái Lan)



Người 7 6,000,000 42,000,000
Theo thực tế (có cuống



phiếu)



C Dịch thuật 18,000,000 Điểm b, khoản 1, điều
11, Thông tư số



71/2018/TT-BTC ngày
10/8/2018 quy định chế



độ tiếp khách nước ngoài
vào làm việc tại Việt



Nam, chế độ chi tổ chức
hội nghị, hội thảo quốc



tế tại Việt Nam và chế độ
tiếp khách trong nước;
khoản 2, điều 9 và điểm



đ, khoản 1, điều 8



1 Biên dịch tài liệu (Việt - Anh) Trang 100 180,000 18,000,000



D
Những khoản thanh toán
chung cho đoàn



233,438,300
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1
Lệ phí ghi danh tham dự Hội
nghị: 400 EURO/người



Người 7 9,776,800 68,437,600
Theo thực tế; qui định



của mạng lưới Công viên
địa chất khu vực Châu Á-



Thái Bình Dương2
Lệ phí tham gia Hội chợ triển
lãm Công viên địa chất (750
EURO)



Cuộc 1 18,331,500 18,331,500



3



Túi quà tặng, Ma-két, ấn
phẩm và sản vật trưng bày tại
Hội chợ triển lãm Công viên
địa chất



94,720,000



Túi quà tặng (cao: 36 cm,
ngang: 28 cm, rộng: 13 cm; in
4 mầu, giấy C300, cán mờ
mặt ngoài)



Cái 150 64,800 9,720,000 Theo thực tế



In ma-két trang trí gian hàng Cái 1 2,500,000 2,500,000 Theo thực tế



Sách Cẩm nang Công viên địa
chất Lạng Sơn (song ngữ Việt
- Anh) (14cm x 20cm. Bìa
C230. Bìa gập đôi, cán mờ. Số
trang ruột 48.Ruột giáy C150.
Gáy khâu chỉ, vào bìa keo)



Quyển 150 250,000 37,500,000 Theo thực tế



Bản tin Công viên địa chất
Lạng Sơn  (song ngữ Việt -
Anh) (20 cm x 30 cm, khổ dọc,
giấy C100, bìa C230, cán mờ
ghim giữa)



Cuốn 150 250,000 37,500,000 Theo thực tế



Sản vật địa phương trưng bày
tại Hội chợ triển lãm Công
viên địa chất



7,500,000 Theo thực tế



6



Tiền chiêu đãi 24 người (Tỉnh
Lạng Sơn 7 người; Ủy ban
UNESCO Việt Nam: 5 người,
Khách quốc tế 12 người)



Người 24 600,000 14,400,000
Thông tư số 71/2018/TT-
BTC; khoản 2, điều 9 và
điểm đ, khoản 1, điều 8



7
Tiền mua tặng phẩm cho
đoàn



Suất 15 500,000 7,500,000
Thông tư 71/2018/TT-
BTC; điểm c, khoản 2,



điều 12



8 Lệ phí xin hộ chiếu Người 6 200,000 1,200,000
Theo quy định của Cục



Lãnh sự Việt Nam



9 Phí Bảo hiểm quốc tế Người 7 1,154,000 8,078,000



10
Tiền thuê phương tiện đi làm
việc hàng ngày tại nước đến
công tác: 80 USD/người



Người 7 1,846,400 12,924,800
Thông tư số



102/2012/TT-BTC điểm
iii, khoản 2, điều 3
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11



Tiền thuê xe đưa Đoàn từ
thành phố Lạng Sơn đi Sân
bay Nội Bài và ngược lại (xe
16 chỗ)



Chuyến 2 3,000,000 6,000,000 Theo thực tế



12
Tiền điện thoại, fax, internet
(80USD/đoàn)



Đoàn 1 1,846,400 1,846,400
Thông tư số



102/2012/TT-BTC khoản
v, điều 3



II



Tổ chức đoàn công tác đi làm
việc với các đối tác tại tỉnh
Hà Giang và tỉnh Cao Bằng
năm 2022 (6 ngày) 36,000,000



1 Tiền ngủ (Khoán) Người 10 300,000 15,000,000 Thông tư 40/2017/TT-
BTC2 Phụ cấp lưu trú Người 10 200,000 12,000,000 Thông tư 40/2017/TT-
BTC3 Tiền thuê xe Ngày 6 1,500,000 9,000,000 Theo giá thực tế



III



Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh
Lạng Sơn tham dự Hội nghị
quốc tế về hang động núi lửa
lần thứ 20 tại tỉnh Đắk Nông
năm 2022 (05 ngày) 90,000,000



1
Tiền ngủ (theo hình thức
khoán) (13 người x 04 đêm)



Người 13 300,000 15,600,000
Thông tư số 40/2017/TT-
BTC ngày 28/4/2017 của



Bộ Tài chính quy định
chế độ công tác phí, chế



độ chi hội nghị
2



Phụ cấp lưu trú (13 người x
05 ngày)



Người 13 200,000 13,000,000 Thông tư 40/2017/TT-BTC
3 Vé máy bay khứ hồi Người 13 3,820,000 49,660,000 Theo thực tế (có cuống



vé)
4



Thuê xe đi từ Lạng Sơn đến
Sân Bay Nội Bài và ngược lại



Lượt 2 2,500,000 5,000,000 Theo thực tế



5
Thuê xe từ Sân bay Buôn Ma
Thuật đến  tỉnh Đắk Nông và
ngược lại



Lượt 2 1,370,000 2,740,000 Theo thực tế



6 Thuê xe đi lại tại Đắk Nông Ngày 4 1,000,000 4,000,000 Theo thực tế



IV



Tiếp Đoàn chuyên gia tư vấn
xây dựng, đánh giá, hoàn
chỉnh Hồ sơ và triển khai
công tác chuẩn bị đón Đoàn
thẩm định UNESCO (năm
2022) 36,000,000



1
Khoán phòng nghỉ khách sạn
(04 người x 04 đêm)



Người 16 300,000 4,800,000
Thông tư số 40/2017/TT-



BTC



2
Chi mời cơm (02 bữa x 19
xuất)



Xuất 38 300,000 11,400,000
Thông tư 71/2018/TT-



BTC



3
Công tác phí (04 người x 05
ngày)



Ngày 20 150,000 3,000,000
Theo Thông tư số
40/2017/TT-BTC



5 Thuê xe đưa Đoàn đi khảo sát Ngày 6 2,800,000 16,800,000 Theo thực tế



V



Tổ chức đoàn công tác tham
dự Hội nghị Quốc tế về Công
viên địa chất toàn cầu
UNESCO lần thứ 10 tại
Morroco (Ma-rốc) (Tháng
9/2023; 08 ngày; 07 đêm)



1,027,062,700



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  =
23.660 VND (theo Thông
báo tỷ giá ngoại tệ tháng
6/2023 của Kho Bạc nhà
nước



A
Những khoản thanh toán
theo hình thức khoán



157,339,000
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1



Tiền thuê phương tiện từ sân
bay khi nhập cảnh đến nơi
công tác và ngược lại khi xuất
cảnh về nước 75 USD/người



Người 7 1,774,500 12,421,500



Thông tư số
102/2012/TT-BTC ngày
21/6/2012 của Bộ Tài
chính Quy định chế độ



công tác phí cho cán bộ,
công chức Nhà nước đi



công tác ngắn hạn ở
nước ngoài do ngân sách
Nhà nước bảo đảm kinh



phí



2
Tiền thuê phòng nghỉ ở nước
đến công tác: 115
USD/người/7 đêm



Người 1 2,720,900 19,046,300 Theo thực tế



3
Tiền thuê phòng nghỉ ở nước
đến công tác:60 USD/người/7
đêm



Người 6 1,419,600 59,623,200
Phụ lục định mức phụ
cấp: mức B: 60; 7 đêm; 6
người



4
Tiền ăn và tiêu vặt:
50USD/người/ngày



Người 7 1,183,000 66,248,000
(Phụ lục định mức phụ
cấp: mức B: 50; 8 ngày



B
Những khoản thanh toán
theo thực tế



480,298,000



1
Tiền vé máy bay khứ hồi: Hà
Nội (Việt Nam) - Marrakech,
Morroco (Ma-rốc)



Người 7 68,614,000 480,298,000
Theo thực tế (có cuống



vé)



C Dịch thuật 18,000,000 Điểm b, khoản 1, điều
11, Thông tư 71/2018/TT-



BTC ngày 10/8/2018
1 Biên dịch tài liệu (Việt - Anh) Trang 100 180,000 18,000,000



D
Những khoản thanh toán
chung cho đoàn



371,425,700



1
Lệ phí ghi danh tham dự Hội
nghị: 350 EURO/người



Người 7 9,191,700 64,341,900



Theo thực tế; qui định
của Ban Tổ chức Hội nghị
Quốc tế về Công viên địa



chất toàn cầu UNESCO
lần thứ 10 tại Morroco



(Ma-rốc); tỷ giá quy đổi:
1 EURO = 26.262 VND



(ngân hàng
VietComBanK; ngày



07/7/2023)



2
Túi quà tặng, ấn phẩm và sản
vật trưng bày tại Hội chợ triển
lãm Công viên địa chất



41,000,000 Theo thực tế



Túi quà tặng (cao: 36 cm,
ngang: 28 cm, rộng: 13 cm; in
4 mầu, giấy C300, cán mờ
mặt ngoài)



Cái 100 20,000 2,000,000 Theo thực tế



Maket tại Hội chợ Công viên
địa chất



2,500,000 Theo thực tế



Sản vật trưng bày tại Hội chợ 15,000,000



Tờ rơi Tờ 100 15,000 1,500,000 Theo thực tế
Sách ảnh Công viên địa chất
Lạng Sơn Quyển 50 150,000 7,500,000 Theo thực tế



Sách Cẩm nang Công viên địa
chất Lạng Sơn (song ngữ Việt
- Anh)



Quyển 50 100,000 5,000,000 Theo thực tế



Bản tin Công viên địa chất
Lạng Sơn  (song ngữ Việt -
Anh)



Cuốn 50 150,000 7,500,000 Theo thực tế



3



Tiền chiêu đãi 17 người (Tỉnh
Lạng Sơn 07 người; Ủy ban
UNESCO Việt Nam: 5 người,
Khách quốc tế 5 người)



Người 17 600,000 10,200,000
Thông tư 71/2018/TT-



BTC; khoản 2, điều 9 và
điểm đ, khoản 1, điều 8



4
Tiền mua tặng phẩm cho
đoàn



Suất 10 500,000 5,000,000
Thông tư 71/2018/TT-
BTC; điểm c, khoản 2,



điều 125 Lệ phí xin hộ chiếu Người 5 200,000 1,000,000 Theo quy định của Cục
Lãnh sự Việt Nam
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6
Phí bảo hiểm quốc tế, làm
Visa khẩn (250 USD/người)



Người 7 5,915,000 41,405,000 Theo thực tế



7
Tiền thuê phương tiện đi làm
việc hàng ngày tại nước đến
công tác



150,000,000 Theo thực tế



8
Thuê hướng dẫn viên tại nước
sở tại



Ngày 6 7,931,000 47,586,000 Theo thực tế



9



Tiền thuê xe đưa Đoàn từ
thành phố Lạng Sơn đi Sân
bay Nội Bài và ngược lại (xe
16 chỗ)



Chuyến 2 4,500,000 9,000,000 Theo thực tế



10
Tiền điện thoại, fax, internet
(80USD/đoàn)



Đoàn 1 1,892,800 1,892,800
Thông tư số



102/2012/TT-BTC khoản
v, điều 3



VI



 Đăng cai tổ chức Hội nghị
thường niên của Tiểu ban
chuyên môn về Công viên địa
chất toàn cầu Việt Nam năm
2023 tại tỉnh Lạng Sơn (03
ngày, gồm khảo sát thực tế
và tổ chức Hội thảo, Hội
nghị)



182,751,560



1



Thuê phương tiện từ thành
phố Lạng Sơn đi các huyện
Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn,
Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc,
Lộc Bình và ngược lại. Loại xe
16 chỗ ngồi (2 xe x 2 ngày).



Ngày 4 3,500,000 14,000,000 Theo thực tế



X xe



2
Thuê phòng ngủ tiếp đón
đoàn công tác cơ quan trung
ương:



Ngày 30 500 15,000,000
Thông tư số 40/2017/TT-



BTC



01 đoàn x 20 người (03 ngày
(đêm) x 10 phòng)



X
Phòng



3



Chi mời cơm đoàn công tác đi
khảo sát: 03 đoàn các tỉnh x
10 người + 01 đoàn cơ quan
trung ương x 15 người  (3 bữa
x 45 xuất)



Xuất 135 200 27,000,000
Thông tư số 71/2018/TT-



BTC



4



Tiền công tác phí tại các
huyện Chi Lăng, Hữu Lũng,
Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn
(07 người x 01 ngày).



Ngày 7 150 1,050,000 QĐ14/2018/QĐ-UBND



X ngày



5
Tiền công tác phí tại huyện
Cao Lộc, Lộc Bình (07 người x
01 ngày).



Người
X ngày



7 120 840



Quyết định số
14/2018/QĐ-UBND ngày
30/01/2018 của UBND
tỉnh Lạng Sơn quy định



chế độ công tác phí, chế
độ chi hội nghị trên địa



bàn tỉnh Lạng Sơn6
Thiết kế in băng rôn chụp anh
chuyến khảo sát. Tiếng việt +
Tiếng anh 2 cái X (5M + 80cm)



M2 8 90 720 Theo thực tế



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











7



Hội thảo trong khuôn khổ Hội
nghị thường niên của Tiểu
ban chuyên môn về Công viên
địa chất toàn cầu Việt Nam
năm 2023



51,650,000



Thiết kế in giấy mời hội nghị Chiếc 100 10 1,000,000 Theo thực tế



Thiết kế in biển tên + Bảng
Mica 8,5cm x 15cm



Chiếc 15 50 750 Theo thực tế



Thiết kế in Standee + Giá
Standee chữ X



Cái 4 700 2,800,000 Theo thực tế



Thiết kế Maket màn hình LED Khoán 1,500,000 Theo thực tế



Tiền thuê hội trường Buổi 1 7.000.000 7,000,000 Theo thực tế



Tiền bồi dưỡng giảng viên:
(01 buổi x 1 người)



Buổi 1 600 600



Thông tư số
139/2010/TT-BTC ngày
21/9/2010 của Bộ Tài



chính quy định việc lập
dự toán, quản lý và sử
dụng kinh phí từ ngân



sách nhà nước dành cho
công tác đào tạo, bồi



dưỡng cán bộ, công chức



Nước uống đồ ăn nhẹ cho đại
biểu (100 người x 1 ngày)



Người 100 30 3,000,000
Thông tư 40/2017/TT-



BTC



X ngày



Chi tiền ăn cho đại biểu tham
dự Hội thảo



Người 100 300 30,000,000
Thông tư số 71/2018/TT-



BTC



Tài liệu hội nghị Người 100 50 5,000,000 Theo thực tế



8



Tổ chức Hội nghị thường niên
của Tiểu ban chuyên môn về
Công viên địa chất toàn cầu
Việt Nam



60,050,000



Tiền thuê hội trường Ngày 1 16.000.000 16,000,000 Theo thực tế



Thiết kế in Standee + Giá
Standee chữ X



Cái 4 700 2,800,000 Theo thực tế



Thiết kế in giấy mời hội nghị Chiếc 100 10 1,000,000 Theo thực tế



Thiết kế in biển tên + Bảng
Mica 8,5cm x 15cm



Chiếc 15 50 750 Theo thực tế



Thiết kế Maket màn hình LED Khoán 1,500,000 Theo thực tế



Nước uống đồ ăn nhẹ cho đại
biểu (100 người x 1 ngày)



Người 100 30 3,000,000
Thông tư 40/2017/TT-



BTC
Tài liệu Hội nghị Bộ 100 50 5,000,000 Theo thực tế
Chi tiền ăn cho đại biểu tham
dự Hội nghị



Người 100 300 30,000,000
Thông tư số 71/2018/TT-



BTC



VIII



Tổ chức đoàn công tác tham
dự Hội nghị Quốc tế về Công
viên địa chất toàn cầu
UNESCO lần thứ 11 năm 2025 736,393,150



Tỷ giá quy đổi: 1 USD  =
23.660 VND, 1 EURO =



25.825 VND (theo Thông
báo tỷ giá ngoại tệ tháng
6/2023 của Kho Bạc nhà



nước)
A



Những khoản thanh toán
theo hình thức khoán



126,817,600
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1



Tiền thuê phương tiện từ sân
bay khi nhập cảnh đến nơi
công tác và ngược lại khi xuất
cảnh về nước 110 USD/người



Người 4 2,602,600 10,410,400



Thông tư số
102/2012/TT-BTC ngày
21/6/2012 của Bộ Tài
chính Quy định chế độ



công tác phí cho cán bộ,
công chức Nhà nước đi



công tác ngắn hạn ở
nước ngoài do ngân sách
Nhà nước bảo đảm kinh



phí



2
Tiền thuê phòng nghỉ ở nước
đến công tác:75 USD/người/7
đêm



Người 4 1,892,800 45,427,200
Thông tư số



102/2012/TT-BTC



3
Tiền ăn và tiêu vặt:
75USD/người/ngày



Người 4 1,774,500 70,980,000
Thông tư số



102/2012/TT-BTC



B
Những khoản thanh toán
theo thực tế



198,744,000



1
Tiền vé máy bay khứ hồi quốc
tế



Người 4 49,686,000 198,744,000
Theo thực tế (có cuống



phiếu)
C Dịch thuật 18,000,000 Điểm b, khoản 1, điều



11, Thông tư
71/2018/TT_BTC ngày



10/8/2018



1 Biên dịch tài liệu (Việt - Anh) Trang 100 180,000 18,000,000



D
Những khoản thanh toán
chung cho đoàn



392,831,550



1
Lệ phí ghi danh tham dự Hội
nghị và đi khảo sát thực địa:
800 EURO/người



Người 4 20,660,000 82,640,000 Theo thực tế; qui định
của Mạng lưới Công viên



địa chất toàn cầu
UNESCO



2
Lệ phí tham gia Hội chợ triển
lãm Công viên địa chất (950
EURO)



Cuộc 1 24,533,750 24,533,750



3



Túi quà tặng, Ma-két, ấn
phẩm và sản vật trưng bày tại
Hội chợ triển lãm Công viên
địa chất



37,740,000



Túi quà tặng (cao: 36 cm,
ngang: 28 cm, rộng: 13 cm; in
4 mầu, giấy C300, cán mờ
mặt ngoài)



Cái 50 64,800 3,240,000 Theo thực tế



In ma-két trang trí gian hàng Cái 1 2,500,000 2,500,000 Theo thực tế



Tờ rơi Tờ 100 25,000 2,500,000 Theo thực tế
Bưu ảnh Bộ 15 150,000 2,250,000 Theo thực tế
Sách Cẩm nang Công viên địa
chất Lạng Sơn (song ngữ Việt
- Anh)



Quyển 35 100,000 3,500,000 Theo thực tế



Bản tin Công viên địa chất
Lạng Sơn  (song ngữ Việt -
Anh)



Cuốn 35 250,000 8,750,000 Theo thực tế



Sản vật địa phương trưng bày
tại Hội chợ triển lãm Công
viên địa chất



15,000,000 Theo thực tế



6



Tiền chiêu đãi 16 người (Tỉnh
Lạng Sơn 4 người; Ủy ban
UNESCO Việt Nam: 5 người,
Khách quốc tế 7 người)



Người 16 600,000 9,600,000
Thông tư 71/2018/TT-



BTC; khoản 2, điều 9 và
điểm đ, khoản 1, điều 8



7
Tiền mua tặng phẩm cho
đoàn



Xuất 8 500,000 4,000,000
Thông tư 71/2018/TT-
BTC; điểm c, khoản 2,



điều 128 Lệ phí xin hộ chiếu Người 3 200,000 600,000 Theo quy định của Cục
Lãnh sự Việt Nam9



Phí bảo hiểm quốc tế, làm
Visa khẩn (250 Euro/người)



Người 4 6,456,250 25,825,000



10
Tiền thuê phương tiện đi làm
việc hàng ngày tại nước đến
công tác



100,000,000 Theo thực tế
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11



Tiền thuê xe đưa Đoàn từ
thành phố Lạng Sơn đi Sân
bay Nội Bài và ngược lại (xe
7chỗ)



Chuyến 2 3,000,000 6,000,000 Theo thực tế



12
Tiền điện thoại, fax, internet
(80USD/đoàn)



Đoàn 1 1,892,800 1,892,800
Thông tư số



102/2012/TT-BTC khoản
v, điều 3



VIII



Mời Đoàn công tác nước
ngoài, Công viên địa chất
toàn cầu UNESCO, tổ chức
quốc tế đến thăm, làm việc
tại tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2023-2025



217,000,000



1
Thuê khách sạn: 05 đoàn x 07
người x 04 đêm



Người 35 300,000 42,000,000
Theo Thông tư số
40/2017/TT-BTC



2
Chi mời cơm: 05 đoàn x 07
người x 10 bữa



Xuất 35 300,000 105,000,000
Thông tư 71/2018/TT-



BTC



3
Thuê xe đưa, đón Đoàn đi làm
việc, khảo sát: 05 đoàn x 04
ngày



Ngày 20 3,500,000 70,000,000 Theo thực tế



IX



Tổ chức Đoàn công tác đi làm
việc tại Hà Nội, Cao Bằng, Hà
Giang, Đắk Nông giai đoạn
2023 - 2025 141,000,000



1
Tiền ngủ (Khoán): 03 đoàn x
10 người x 04 đêm



Người 30 300,000 36,000,000
Thông tư 40/2017/TT-



BTC



2
Phụ cấp lưu trú: 03 đoàn x 10
người x 05 ngày



Người 30 200,000 30,000,000
Thông tư 40/2017/TT-



BTC



3
Tiền thuê xe: 01 xe 16 chỗ x
03 đoàn x 05 ngày



Ngày 15 5,000,000 75,000,000 Theo giá thực tế



Tổng: 2,938,698,710
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Phụ lục 3.14



Khái toán kinh phí trưng bày các trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn; xây dựng những đường mòn dành cho khách du lịch trong
Công viên địa chất Lạng Sơn



Đơn vị tính:  đồng



TT Nội dung ĐVT Số lượng  Đơn giá Thành tiền Ghi chú



ATrưng bày/xây dựng trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2023



I Nghiên cứu và chuẩn bị phần nội dung trưng bày 127,400,000



1 Nghiên cứu xây dựng đề cương 30,000,000



2 Biên tập nội dung 30,000,000



3 Ảnh Cái 200 200,000 40,000,000



4 Biên tập ảnh - biểu đồ, các tư liệu khoa học 20,000,000



5 Chi phí khảo sát (05 người x 02 ngày)
(Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính) Ngày 10 150,000 1,500,000



6 Kinh phí thuê xe đi khảo sát Ngày 2 2,800,000 5,600,000



7 Khoán tiền thuê phòng nghỉ (05 người x 01 đêm) Đêm 1 300,000 300,000
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II Thiết kế trưng bày 4 15,000,000 60,000,000



1 Thiết kế nội thất, cấu trúc mỹ thuật trưng bày, bản vẽ kĩ thuật thi công



2 Thiết kế đồ hoạ chi tiết



III Thi công phần Đai 760,000,000



Hệ thống panos được thi công đi liền với đai vách tường trong nhà, giá kệ, bục bệ, vật
liệu khung sắt hộp các loại, tấm ốp formex , gỗ công nghiệp, mica, kính .... Thi công
pano in đề can cao cấp ảnh phông nền cho các mảng, cán tấm vật liệu polyme bảo vệ
bề mặt chống xước, mốc.. cán và dán trực tiếp lên tấm formex. Các hệ thống giá - bục
- kệ cho các hiện vật dân tộc được làm bằng vật liệu gỗ công nghiệp và hệ khung sắt.
Đơn giá tính theo m2 thi công nội thất xây dựng các công trình nhà văn hoá - bảo tàng
địa phương



-



1 Chi Lăng, 20m2 trong phòng m2 20 4,000,000 80,000,000
2 Thành phố Lạng Sơn,  20m2 trong phòng m2 20 4,000,000 80,000,000



3 Bắc Sơn, 50,75m2 trong phòng m2 50 4,000,000 200,000,000



4



Bắc Lệ (Hữu Lũng) 150m, ngoài trời - Phương án 1: Biển thông tin, chất liệu mica in
UV ngược chất lượng cao, chân đỡ thép định hình vuông 25mm sơn tĩnh điện. Trụ đổ
bê tông mác M200. Phương án 2: Mặt biển ăn mòn kim loại kết hợp decan đặc biệt in
cán tôn chống ô-xi hoá dày 5mm, chân đỡ thép định hình vuông 25mm sơn tĩnh điện.
Trụ đổ bê tông mác M200



m2 40 10,000,000 400,000,000



IV Hiện vật và phụ kiện mỹ thuật 48,060,000



1
Mô hình sa bàn hoặc bản đồ điện tử - pano các tuyến du lịch
Kích thước dự kiến: 1x2m
Chất liệu: Nhựa kỹ thuật, LED, vật liệu tổng hợp..



m2 3 4,520,000 13,560,000



2 Trang phục dân tộc tiêu biểu bộ 3 4,500,000 13,500,000



3 Tủ trưng bày mẫu đá bộ 3 7,000,000 21,000,000
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V Phần điện trưng bày 135,000,000



1 Các loại đèn rọi LED  mỹ thuật … trong nhà + Các loại dây dẫn, ống ghen, ổ cắm,
automat vv…
- Công suất 5W, 10W, 15W theo thiết kế kĩ thuật. Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc,…



toàn bộ 3 45,000,000 135,000,000



VI Phần thiết bị nghe nhìn 261,000,000
1 TV treo tường 65 inches chạy tự động USB chiếc 3 15,000,000 45,000,000
2 Màn hình tương tác cảm ứng chiếc 3 45,000,000 135,000,000
3 Phần mềm quản lý dữ liệu tương tác bộ 3 15,000,000 45,000,000



4 Máy tính kết nối internet (máy + màn hình) bộ 3 9,000,000 27,000,000



5 Máy in bộ 3 3,000,000 9,000,000



Cộng 1,391,460,000



B Trưng bày/xây dựng trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn năm 2024-2025 1,997,086,627



1 Trưng bày tại không gian ngoài trời ở Mỏ than Na Dương 500,000,000



2



Trưng bày tại cơ sở kinh doanh của một số đối tác Công viên địa chất Lạng Sơn và
một số điểm khác 100,000,000



3
Trưng bày về sự tiến hóa của sự sống kỷ Trias và hóa thạch Cúc đá tại xã Bắc Thủy



647,086,627



4 Trưng bày triển lãm về các loài thú có vú đầu tiên ở khu vực Thác Bản Khiếng 100,000,000



5
Trưng bày triển lãm về sự tiến hóa của loài người trong vùng Công viên địa chất Lạng
Sơn tại Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn 600,000,000



6 Trưng bày tại khu vực luồng xuất nhập cảnh khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị 50,000,000



C Xây dựng đường mòn địa chất trong Công viên địa chất Lạng Sơn 450,000,000



D Thuê thẩm định giá 12,000,000



E Thuê tư vấn xây dựng Hồ sơ mời thầu 10,000,000
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Cộng (A+B+C+D+E) 3,860,546,627



Tổng cộng 3,860,546,627 (đã bao gồm 10% VAT)
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(đã bao gồm 10% VAT)
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Phụ lục 3.15



Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống bảng biển thuyết minh điểm di sản, du lịch tại các huyện và thành phố trong vùng Công
viên địa chất Lạng Sơn;  khu vực check-in; bãi đỗ xe (thí điểm) tại các điểm trên 04 tuyến Công viên địa chất Lạng Sơn



Đơn vị tính:  đồng.



TT Nội dung công việc Đơn vị
tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú



I Xây dựng nội dung bảng biển thuyết minh 110,000,000
1 Ảnh Cái 250 200,000 50,000,000
2 Biên tập nội dung Cái 84 500,000 42,000,000
3 Biên dịch nội dung sang tiếng Anh Trang 100 180,000 18,000,000
II Pano tấm lớn Cái 13 1,274,000,000



1



 Biển pano tấm lớn đặt tại các cổng chào ra vào
vùng Công viên địa chất Lạng Sơn gồm: Quốc lộ 1A
nơi tiếp giáp giữa huyện Hữu Lũng và tỉnh Bắc
Giang, quốc lộ 1B giữa huyện Bắc Sơn và tỉnh Thái
Nguyên, quốc lộ 4B giữa huyện Đình Lập và huyện
Lộc Bình, khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Cửa
khẩu Chi Ma (5m x7m hoặc 6m x 8m)



Cái 5 98,000,000 490,000,000 Vận động người dân
hiến đất



2



Biển quảng cáo Công viên địa chất Lạng Sơn trên 04
tuyến du lịch nơi tiếp giáp giữa 8 huyện/thành phố
(04 biển đặt ở điểm đầu của các tuyến; 04 biển đặt ở
điểm giữa các tuyến) (5m x7m hoặc 6m x 8m)



Cái 8 98,000,000 784,000,000 Vận động người dân
hiến đất



III



IP 1: Biển thông tin điểm di sản, du lịch (0,6m x
0,8m); Biển giới thiệu thông tin toàn cảnh Công
viên địa chất Lạng Sơn (đặt cạnh Biển giới thiệu
thông tin về điểm di sản; dùng chung một cột trụ
với Biển thông tin điểm di sản, du lịch) (0,6m x
0,8m)



Cái 84 434,280,000 Vận động người dân
hiến đất



1
Chi phí thi công phần móng và lắp đặt
- Đào trụ hố đất cấp III
- Móng bê tông



Cái 84 990,000 83,160,000



2



Chi phí sản xuất bảng hiệu
- Khung mặt bảng bằng thép họp 3cm x3cm.
- Mặt tôn 2mm
- Trụ thép bản (cao 0,844mx ngang 0,4m dày 10mm) + 2
trụ thép hộp 6cmx6cm
- Mica trong dày 10mm in UV ngược
- Viền ke inox quanh mica
- Lắp đặt



Cái 84 4,180,000 351,120,000



IV Biển chỉ dẫn vào các điểm  (0,3m x 1,20m ) 376,200,000 Vận động người dân
hiến đất



1
Chi phí thi công phần móng và lắp đặt
- Đào trụ hố đất cấp III
- Móng bê tông



Cái 120 495,000 59,400,000



2



Chi phí sản xuất bản hiệu
- Mặt thép tấm (0,3m x 1,2m) dày 2mm
- Dán đề can phản quang
- Thép bản dày 30mm x 30mm bắt bu lông (06 cây)
- Trụ thép tròn D76, 01 trụ mỗi trụ (3,4m)
- Lắp đặt



Cái 120 2,640,000 316,800,000



V Biển báo trước điểm rẽ vào các điểm
(1,5mx2,5m) 492,800,000 Vận động người dân



hiến đất



1
Chi phí thi công phần móng và lắp đặt
- Đào trụ hố đất cấp III (02 hố)
- Móng bê tông (02 móng)



Cái 40 990,000 39,600,000



2



Chi phí sản xuất bản hiệu
- Mặt thép tấm (2,5m x 1,5m, dày 2mm)
- Dán decal in UV + đề can phản quang
- Khung mặt bản bằng thép hộp (30mm x 30mm) đan ô
(30cm x 30cm)
- Trụ dưới thép tròn D90, sơn vạch đỏ trắng  x 02 trụ mỗi
trụ (cao3,5m/trụ)
- Lắp đặt



Cái 40 11,330,000 453,200,000



VI Biển báo trước điểm đỗ xe: 0,2mx0,6m Cái 40 30,800,000 Vận động người dân
hiến đất
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Chi phí sản xuất bản hiệu
- Mặt thép tấm (0,2m x 0,6m) dày 2mm
- Dán đề can phản quang
- Thép bản dày 5mm x 30cm bắt bu lông (03 cây)
- Lắp chung vào cột trụ D76 của biển chỉ dẫn vào các
điểm (vị trí lắp ở dưới)



Cái 40 770,000 30,800,000



VII Biển báo tại điểm đỗ xe (0,60mx0,8m) Cái 40 107,800,000 Vận động người dân
hiến đất



1
Chi phí thi công phần móng và lắp đặt
- Đào trụ hố đất cấp III
- Móng bê tông



Cái 40 495,000 19,800,000



2



Chi phí sản xuất bản hiệu
- Mặt thép tấm (0,6m x 0,8m) dày 3mm
- Dán đề can phản quang
- Thép bản dày 5mm x 30cm bắt bu lông (03 cây)
- Trụ  thép tròn D76, 01 trụ mỗi trụ (3,3m), sơn vạch đỏ
trắng (1,4m)
- Lắp đặt



Cái 40 2,200,000 88,000,000



VIII
Biển thông tin tại đối tác
 (kích thước 85cm x 150cm, khung nhựa giả gỗ, mặt
meca)



Cái 20 510,000 11,220,000



IX  Biển đối tác (kích thước 20cm x
30cm, khung nhựa giả gỗ, mặt meca) Cái 20 51,000 1,122,000



X Kinh phí tích hợp QR Code 40,000,000



XI Kinh phí xây dựng khu vực check-in tại các điểm trên 04
tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn 1,361,802,250



XII Kinh phí xây dựng thí điểm bãi đỗ xe tại các điểm trên 04
tuyến Công viên địa chất Lạng Sơn 400,000,000



XIII Kinh phí thẩm định giá 18,000,000
XIV Kinh phí tư vấn Hồ sơ mời thầu 15,000,000
XV Chi phí quản lý dự án 90,167,000
XVI Chi phí tư vấn xây dựng 275,085,000
XVII Chi phí dự phòng 163,733,600



Tổng: 5,202,009,850 (đã bao gồm 10% VAT)
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Phụ lục 3.16



Khái toán kinh phí lắp đặt Mô hình 2D/3D mô phỏng câu chuyện về đại diện của các loài động vật đã tuyệt chủng, nền văn hóa Bắc Sơn, văn hóa
Mai Pha



STT Hình ảnh Chất liệu Kích thước Số lượng Giá Thành tiền Ghi chú 



1



Trilobites  (Kỷ  Cambrian  )
tại  xã  Vũ  Lễ,  huyện  Bắc
Sơn  (gần  Di  tích  Khuổi
Nọi) (500 triệu năm)



nhựa composite 1 55,000,000 55,000,000



2



Cuộc  sống  bên  ngoài  đại
dương (Kỷ Devo) 420 triệu
năm  đặt  tại  xã  Thượng
Cường, huyện Chi Lăng



nhựa composite H2500x2000 1 55,000,000 55,000,000



3



Côn trùng bay đầu tiên (Kỷ
Carbon)  (300  triệu  năm)
đặt tại xã Yên Thịnh, huyện
Hữu Lũng



nhựa composite 1 58,000,000 58,000,000
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4
Động vật có vú đầu tiên ở
Thác  Bản  Khiếng,  huyện
Lộc Bình (250 triệu năm)



1 65,000,000 65,000,000



5



Hoá  thạch  Cúc  đá  tại  Ga
Bắc  Thuỷ,   xã  Bắc  Thuỷ,
huyện Chi  Lăng (220 triệu
năm)



1 55,000,000 55,000,000



6



Khủng long  phấn  trắng  tại
Núi  lửa  xã  Quan  Sơn,
huyện Chi  Lăng (120 triệu
năm)



nhựa composite H7000x250000 1 1,750,000,000 1,750,000,000



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











7 Tê  giác  (Pigmie)   ở  Trũng
Na Dương (30 triệu năm) nhựa composite H850x2000 1 35,000,000 35,000,000



8 Tê giác (sớm nhất) ở Trũng
Na Dương (30 triệu năm) nhựa composite H1200x2200 1 40,000,000 40,000,000



9 Cá  ở Trũng Na Dương (30
triệu năm) nhựa composite H600x2300 1 40,000,000 40,000,000
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10
Cá  (Amiidae  and
Cyprinidae)  ở  Trũng  Na
Dương (30 triệu năm)



nhựa composite 2500 1 45,000,000 45,000,000



11
Linh  trưởng
(Sivaladapidae) ở Trũng Na
Dương (30 triệu năm)



nhựa composite H300x450 1 12,000,000 12,000,000



12



Vượn  người  khổng  lồ
(Gigantopithecus)  tại  Hang
Thẩm  Khuyên  (450.000
năm)



nhựa composite H3300x1700 1 80,000,000 80,000,000
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13
Tê  giác  (Rhinoceros)  tại
Hang  Thẩm  Khuyên
(450.000 năm)



nhựa composite h2000x4000 1 90,000,000 90,000,000



14
Người  đứng  thẳng  (Homo
erectus)  tại  Hang  Thẩm
Khuyên (450.000 năm)



nhựa composite H1580 1 35,000,000 35,000,000



15
Thú  Ursus  Thibetanus
Kokeni  tại  Hang  Thẩm
Khuyên (450.000 năm)



nhựa composite H1200X750 1 25,000,000 25,000,000
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16
Thú Muntiacus Muntjac tại
Hang  Thẩm  Khuyên
(450.000 năm)



nhựa composite h700x1300 1 20,000,000 20,000,000



17
Voi  (Stegodon)  tại  Hang
Thẩm  Khuyên  (450.000
năm)



nhựa composite h4000x8000 1 500,000,000 500,000,000



18
Thú  Tapirus  Augustus  tại
Hang  Thẩm  Khuyên
(450.000 năm)



nhựa composite H1500x3000 1 75,000,000 75,000,000



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











19
Công cụ văn hoá Bắc Sơn
(10.000 năm) đặt  tại  Hang
Keng Tao



nhựa composite 1 75,000,000 75,000,000



20 Hoa  văn  văn  hoá  Mai
(4.000 năm) nhựa composite 2500x1800 1 35,500,000 35,500,000



Tổng (1-20) 3,145,500,000
Chi phí lắp đặt  345,000,000
Chi phí thuê thẩm định
giá 20,000,000



Chi phí thuê tư vấn xây
dựng Hồ sơ mời thầu



20,000,000



Chi phí quản lý dự án 80,000,000
Chi phí tư vấn xây dựng 200,000,000
Chi phí khác 30,000,000
Chi phí dự phòng 184,000,000
Tổng 4,024,500,000
VAT 10% 402,450,000
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Tổng  4,426,950,000
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 CĂN CỨ TÍNH LƯƠNG CHUYÊN GIA
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao đông thương binh và Xã hội về quy định mức lương tư vấn đối với chuyên gia trong nước



Đơn vị tính: đồng



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng



Định mức chi theo tháng



Đơn giá
(VNĐ/tháng)



Phụ lục II-A: Nhóm chuyên
gia tư vấn 105,000,000



1 Chuyên gia loại 1 (CG1) VNĐ/ngày 15 năm công
tác 40,000,000



2 Chuyên gia loại 2 (CG2) VNĐ/ngày 10 đến dưới
15 năm 30,000,000



3 Chuyên gia loại 3 (CG3) VNĐ/ngày 05 đến dưới
10 năm 20,000,000



4 Chuyên gia loại 4 (CG4) VNĐ/ngày dưới 05 năm 15,000,000
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Định mức khoán chi công
thực địa



Định mức khoán chi công
Văn phòng



Định mức chi
ngày công theo
tháng (22
ngày/tháng)



Làm tròn trả
công hệ số



Thành tiền
(tháng công tổ
chuyên gia)



Hệ số



105,000,000



1,818,182 1,800,000 1 40,000,000 0.8



1,363,636 1,350,000 1 30,000,000 0.8



909,091 900,000 1 20,000,000 0.8



681,818 650,000 1 15,000,000 0.8



 CĂN CỨ TÍNH LƯƠNG CHUYÊN GIA
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao đông thương binh và Xã hội về quy định mức lương tư vấn đối với chuyên gia trong nước



Đơn vị tính: đồng



Định mức chi theo tháng
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Định mức khoán chi
theo thực tế chung Định mức chi theo ngày



Thành tiền
(tháng công tổ
chuyên gia )



hệ số
Thành tiền
(tháng công tổ
chuyên gia)



Hệ số



Ngày công
quy đổi thành
tiền (26



ngày/tháng)



84,000,000 92,500,000



32,000,000 1 38,000,000 1.3 1,900,000



24,000,000 1 25,000,000 1.3 1,250,000



16,000,000 1 17,500,000 1.3 875,000



12,000,000 1 12,000,000 1.3 600,000



 CĂN CỨ TÍNH LƯƠNG CHUYÊN GIA
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao đông thương binh và Xã hội về quy định mức lương tư vấn đối với chuyên gia trong nước



Đơn vị tính: đồng



Định mức khoán chi công
Văn phòng
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STT Nội dung Đơn
 vị tính



Số
lượng



1 Vật tư, trang thiết bị khảo
sát thực địa
Sổ nhật ký Quyển 10
Áo mưa Bộ 10
Bút chì kim nhật Hộp 3
Ruột chì nhật (0,5mm) Hộp 10
Tẩy gôm cái 10



Pin tiểu con thỏ dùng cho GPS Hộp 3



2 Văn phòng phẩm
Giấy A4 Thái Lan 80gsm DoulbeA gram 10
Bìa A4 ngoại T&T 160g màu hồng/vàng/xd/xl Tập 2
Giấy in màu Epson A4  50 tờ/tập DL 250gsmTập 2
Hộp mực in tren trắng hộp 3
Hộp mực in màu (máy in EPSSON L1800)hộp 1
File hộp dán, gấp 7cm Deli cái 5
File hộp dán, gấp 10cm Deli cái 5
File hộp dán, gấp 15cm Deli cái 5
Túi 1 khuy bấm A4 dày chiếc 20
Túi 1 khuy bấm F4 chiếc 20
Ghim cài Hộp 10
Kẹp bướm Deli các cỡ khác
nhau Hộp 10



Băng dính dán gáy simili 5cm
20Y (6c/cọc) cuộn 10



Băng dính dán gáy simili 7cm
10Y (4c/cọc) cuộn 10



Băng dính 5cm trong 200 Yard cuộn 5



USB Kingston 128GB cái 5
Tổng cộng
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Đơn vị:  Đồng



Đơn
 giá



Thành
tiền (Nguồn
NSNN)



Ghi chú



2,950,000



50,000 500,000
100,000 1,000,000
250,000 750,000



30,000 300,000
10,000 100,000



100,000 300,000



0 7,530,000
83,000 830,000
35,000 70,000
70,000 140,000



120,000 360,000
1,750,000 1,750,000



65,000 325,000
75,000 375,000
90,000 450,000



2,500 50,000
3,500 70,000
5,000 50,000



25,000 250,000



24,000 240,000



18,000 180,000



28,000 140,000



450,000 2,250,000
10,480,000
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 CĂN CỨ TÍNH LƯƠNG CHUYÊN GIA
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao đông thương binh và Xã hội về quy định mức lương tư vấn đối



với chuyên gia trong nước Đơn vị tính: đồng



TT Nội
dung



Đơn vị
tính



Số
lượng



Định mức chi theo tháng
Áp dụng TT02/2015/TT-BLĐTBXH



Đơn giá
(VNĐ/tháng)



Định mức chi
ngày công theo
tháng (22
ngày/tháng)



Làm tròn trả
công



Phụ lục
II-A:
Nhóm
chuyên
gia tư
vấn



105,000,000



1
Chuyên
gia loại
1 (CG1)



VNĐ/ngày 15 năm
công tác 40,000,000 1,818,182 1,800,000



2
Chuyên
gia loại
2 (CG2)



VNĐ/ngày
10 đến



dưới  15
năm



30,000,000 1,363,636 1,350,000



3
Chuyên
gia loại
3 (CG3)



VNĐ/ngày
05 đến



dưới  10
năm



20,000,000 909,091 900,000



4
Chuyên
gia loại
4 (CG4)



VNĐ/ngày dưới 05
năm 15,000,000 681,818 650,000
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Mức chi
khoán theo
thực tế công



việc



Định mức chi theo ngày



Đơn giá
(VNĐ/tháng) Hệ số



Ngày công quy
đổi thành tiền
(26 ngày/tháng)



92,500,000



38,000,000 1.3 2,000,000



25,000,000 1.3 1,500,000



17,500,000 1.3 1,000,000



12,000,000 1.3 750,000



 CĂN CỨ TÍNH LƯƠNG CHUYÊN GIA
Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao đông thương binh và Xã hội về quy định mức lương tư vấn đối



với chuyên gia trong nước Đơn vị tính: đồng
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STT Nội dung Đơn
 vị tính



Số
lượng



1 Vật tư, trang thiết bị
khảo sát thực địa
Sổ nhật ký Quyển 10
Áo mưa Bộ 10
Bút chì kim nhật Hộp 3



Ruột chì nhật (0,5mm) Hộp 10



Tẩy gôm cái 10
Pin tiểu con thỏ dùng
cho GPS Hộp 3



2 Văn phòng phẩm
Giấy A4 Thái Lan 80gsm DoulbeAgram 10
Bìa A4 ngoại T&T 160g màu hồng/vàng/xd/xl Tập 2
Giấy in màu Epson A4  50 tờ/tập DL 250gsmTập 2
Hộp mực in tren trắng hộp 3
Hộp mực in màu (máy in EPSSON L1800)hộp 1
File hộp dán, gấp 7cm Deli cái 5
File hộp dán, gấp 10cm Deli cái 5
File hộp dán, gấp 15cm Deli cái 5
Túi 1 khuy bấm A4
dày chiếc 20



Túi 1 khuy bấm F4 chiếc 20
Ghim cài Hộp 10
Kẹp bướm Deli các cỡ
khác nhau Hộp 10



Băng dính dán gáy
simili 5cm 20Y
(6c/cọc)



cuộn 10



Băng dính dán gáy
simili 7cm 10Y
(4c/cọc)



cuộn 10



Băng dính 5cm trong
200 Yard cuộn 5



USB Kingston 128GB cái 5
Tổng cộng
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Đơn vị:  Đồng
Đơn
 giá



Thành
tiền (Nguồn NSNN) Ghi chú



2,950,000



50,000 500,000
100,000 1,000,000
250,000 750,000



30,000 300,000



10,000 100,000



100,000 300,000



0 7,530,000
83,000 830,000
35,000 70,000
70,000 140,000



120,000 360,000
1,750,000 1,750,000



65,000 325,000
75,000 375,000
90,000 450,000



2,500 50,000



3,500 70,000
5,000 50,000



25,000 250,000



24,000 240,000



18,000 180,000



28,000 140,000



450,000 2,250,000
10,480,000
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